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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  42/2010/NQ-HĐND7 Thủ Dầu Một, ngày 10  tháng 12 năm 2010 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc Quy định số lƣợng Phó trƣởng Công an xã 

và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lƣợng 

Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 

Căn cứ Thông tƣ số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an 

Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 

73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Pháp lệnh Công an xã; 

Xét Tờ trình số 3581/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Quy định khung số lƣợng Phó trƣởng Công an xã, Công an viên và các 

chế độ chính sách đối với lực lƣợng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng; Báo cáo 

thẩm tra số 272/BC-HĐND-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ban Pháp chế và ý 

kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn số lƣợng Phó trƣởng Công an xã, Công an viên và chế độ, chính 

sách đối với lực lƣợng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng nhƣ sau: 

1. Số lƣợng Phó trƣởng Công an xã và Công an viên: 

a) Mỗi xã có 01 (một) Phó trƣởng Công an xã. Riêng xã trọng điểm, phức tạp về an 

ninh, trật tự và xã loại 1, loại 2 đƣợc bố trí không quá 02 (hai) Phó trƣởng Công an xã. 

b) Mỗi xã đƣợc bố trí không quá 02 (hai) Công an viên làm nhiệm vụ thƣờng 

trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã. Riêng xã 

trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và xã loại 1, loại 2 đƣợc bố trí không quá 06 

(sáu) Công an viên thƣờng trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc.  
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Số lƣợng Công an viên thƣờng trực tăng thêm không tính vào 27 chức danh cán bộ 

không chuyên trách cấp xã. 

c) Mỗi ấp đƣợc bố trí 01 (một) Công an viên. Riêng ấp thuộc xã trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự và xã loại 1, loại 2 đƣợc bố trí không quá 02 (hai) Công an viên. 

2. Chế độ hỗ trợ đối với Công an viên ở ấp: 

Trong thời gian đảm nhận chức vụ, mỗi tháng Công an viên đƣợc hƣởng từ ngân sách 

địa phƣơng chế độ phụ cấp với hệ số 1.00 so với mức lƣơng tối thiểu hiện hành. 

3. Chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế: 

Trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó trƣởng Công an xã và Công an viên đƣợc 

ngân sách địa phƣơng hỗ trợ 100 % mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Bãi bỏ quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với 

chức danh là Phó Công an xã, Công an viên (ngƣời hoạt động không chuyên trách) tại 

đoạn (gạch đầu dòng) thứ 2 điểm a khoản 4, điểm b khoản 4 và đoạn (gạch đầu dòng) thứ 

2 khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 41/2009/NQ-HĐND7 ngày 16/12/2009 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ có 

trình độ sơ cấp chuyên môn; thực hiện chế độ phụ cấp, hỗ trợ ngƣời hoạt động không 

chuyên trách cấp xã và cán bộ khu, ấp trên địa bàn tỉnh; quy định chức danh những ngƣời 

hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. 

Điều 4. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VII, kỳ họp lần 

thứ 18 thông qua./.  

 
CHỦ TỊCH 

Đã ký: Vũ Minh Sang 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: 49/2015/NQ-HĐND8 Bình Dươmg, ngàỵ 11 tháng 12 năm 2015 

 
NGHỊ QUYẾT 

 về việc quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với 
lực lƣợng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 18 
 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 

Căn cứ Thông tƣ số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ 

Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị 

định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy đinh chi 

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 

Căn cứ Thông tƣ số 14/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

Công an sửa đổi Khoản 2 Điều 17 Thông tƣ số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 

năm 2010 của Bộ Công an (quy định cụ thể thi  hành một số điều của Pháp lệnh 

Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP); 

Sau khi xem xét Tờ trình số 4099/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc ban hành bổ sung một số chế độ 
đối với lực lƣợng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng; báo cáo thẩm tra số 
31/BC-HĐND ngày 01/112/2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý 
kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lƣợng Công an xã trên 

địa bàn tỉnh Bình Dƣơng nhƣ sau: 

1. Hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện: 

 a) Đối tƣợng đƣợc hỗ trợ: 
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 - Phó Trƣởng Công an xã (trƣờng hợp không đƣợc tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc).  

- Công an viên (gồm Công an viên thƣờng trực tại xã và Công an viên ở ấp). 

b) Chế độ hỗ trợ: 

 - Mức phụ cấp để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: thực hiện theo mức 

phụ cấp quy định với hệ số là 1,00 so với mức lƣơng cơ sở. 

 - Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: thực hiện theo quy định của pháp 

luật về bảo hiểm xã hội, trong đó ngƣời tham gia đóng 8%, phần còn lại ngân sách 

địa phƣơng hỗ trợ. 

2. Chế độ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ thƣờng trực sẵn sàng chiến đấu tại 

những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự 

Ngoài chế độ trợ cấp mỗi ngày theo quy định của Chính phủ bằng 0,05 

mức lƣơng cơ sở, Trƣởng Công an xã, Phó trƣởng Công an xã, Công an viên 

thƣờng trực tại xã và Công an viên ở ấp khi làm nhiệm vụ thƣờng trực sẵn sàng 

chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự 

đƣợc hỗ trợ thêm mỗi ngày bằng 0,03 mức lƣơng cơ sở. 

3. Các nội dung theo quy định tại Điều này đƣợc thực hiện kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2016. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa XIII, kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể sau 10 ngày 

kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phù; 

- Ban công tác đại biểu UBTVQH; 

- Các Bộ: Tƣ pháp, Công an; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

Thƣờng trực HĐND, ƢBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- LĐVP: Tỉnh uy, Đoàn ĐBQH, HĐND tinh, UBND tĩnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dƣơng; 

- Các phòng, cv Văn phòng HĐND tinh  

- Lƣu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 

      Phạm Văn Cành 
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HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 

TỈNH BỈNH DƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: 74/2016/NQ-HĐND9 Bình Dươmg, ngàỵ 16 tháng 12 năm 2016 

 
NGHỊ QUYẾT 

 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cƣ trú, 

lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thánp 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 4309/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản ỉý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí 

cấp chúng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-

HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cƣ trú, lệ phí cấp 
chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng, nhƣ sau: 

1.  Lệ phí đăng ký cƣ trú 

a) Đối tƣợng nộp lệ phí: hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc đăng ký cƣ trú theo 
quy định của pháp luật về cƣ trú. 

b) Cơ quan thu lệ phí: 

- Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an huyện thị xã, 
thành phố; 

- Công an xã, phƣờng, thị trấn. 

c) Các trƣờng hợp miễn thu lệ phí: 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dƣới 18 tuổi của liệt sĩ; thƣơng binh, con 

dƣới 18 tuổi của thƣơng binh; Mẹ Việt Nam anh hùng; hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh; 
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trẻ em; ngƣời cao tuổi; ngƣời khuyết tật; ngƣời có công với cách mạng. 

- Đăng ký lần đầu; cấp mới theo quy định của cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền 

đối với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thuộc một trong các trƣờng hợp sau: 

+ Trƣớc đây chƣa đƣợc cấp sổ hộ khẩu do không xác định đƣợc nơi đăng ký 

thƣờng trú hoặc đã đăng ký thƣờng trú nhƣng chƣa đƣợc cấp sổ hộ khẩu, nay đƣợc cấp 

sổ hộ khẩu mới theo quy định của Luật cƣ trú. 

+ Chuyển nơi đăng ký thƣờng trú ra ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ra 

ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và đƣợc cấp sổ hộ khẩu mới, trừ trƣờng họp 

chuyển cả hộ gia đình; 

+ Tách sổ hộ khẩu. 

 

2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân 

a)  Đối tƣợng nộp lệ phí: cá nhân đƣợc cơ quan Công an cấp chứng minh nhân dân. 

b)  Cơ quan thu lệ phí 

- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh; 

- Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an huyện, thị xã, 

thành phố. 

c) Các trƣờng hợp miễn thu lệ phí 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dƣới 18 tuồi của liệt sĩ; thƣơng binh, 

con dƣới 18 tuổi của thƣơng binh; Mẹ Việt Nam anh hùng; hộ nghèo theo tiêu chí của 

tỉnh; ngƣời cao tuổi; ngƣời khuyết tật; ngƣời có công với cách mạng. 

d) Mức thu lệ phí: 

STT Nội dung Mức thu 

1. 1 
Đăng ký thƣờng trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một 

ngƣời nhƣng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

7.000 đồng/lần đăng 

ký 

2.  
Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 10.000 đồng/lần cấp 

3.  
Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ 

vì lý do nhà nƣớc thay đổi địa giới hành chính, tên 

đƣờng phố, số nhà 

5.000 đồng/lần cấp 

4.  
Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

(không thu lệ phí đối với trƣờng hợp đính chính lại địa 

chỉ do nhà nƣớc thay đổi địa giới hành chính, tên 

đƣờng phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú) 

4.000 đồng/lần đính 

chính 
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- Cấp mới chứng minh nhân dân và cấp đổi chứng minh nhân dân do chứng minh 

nhân dân hết thời hạn sử dụng. 

d)  Mức thu lệ phí 

Mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân: 4.000 đồng/lần. 

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân không bao gồm tiền chụp ảnh của ngƣời đƣợc 

cấp chứng minh nhân dân. 

3. Quản lý lệ phí 

Lệ phí đăng ký cƣ trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân là khoản thu thuộc Ngân 

sách Nhà nƣớc. Cơ quan thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu đƣợc vào 

ngân sách Nhà nƣớc. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc thu, nộp, quản 

lý lệ phí đăng ký cự trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh đúng theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 3. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa IX, kỳ họp thứ 

ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 

và thay thế Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2008 về mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cƣ trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn 

tỉnh Bình Dƣơng./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phù; 

- Ban công tác đại biểu UBTVQH; 

- Các Bộ: Tƣ pháp, Công an; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sờ, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- LĐVP: Tỉnh uy, Đoàn ĐBQH, HĐND tinh, UBND tĩnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dƣơng; 

- Các phòng, cv Văn phòng HĐND tinh  

- Liru: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 

Phạm Văn Cành 
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HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 

TỈNH BỈNH DƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: 10/2018/NQ-HĐND Bình Dươmg, ngàỵ 20 tháng 7 năm 2018 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động 

đối với lực lƣợng Bảo vệ dân phố ở phƣờng, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thánp 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

về bảo vệ dân phố; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT/BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 

3 năm 2007 của liên Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh va Xã hội, Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của 

Chính phủ về bảo vệ dân phố; 

Xét Tờ trình số 2652/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức phụ cấp, 

chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phốở phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 29 tháng 6 

năm 2018 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực 

lƣợng bảo vệ dân phố ở phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng, cụ thể nhƣ sau: 

1. Mức phụ cấp 

a) Trƣởng ban: 1,0 X mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng; 

b) Phó Trƣởng ban: 0,85 X mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng; 

c) Tổ trƣởng: 0,75 X mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng; 

d) Tổ phó: 0,65 X mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng; 

đ) Tổ viên: 0,50 X mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng. 

Trƣờng hợp thành viên bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh thì đƣợc hƣởng mức 

hỗ trợ theo chức danh cao nhất. 
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2. Chính sách hỗ trợ 

a) Trƣởng ban, Phó Trƣởng ban, Tổ trƣởng, Tổ phó, Tổ viên bảo vệ dân phố đƣợc 

hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định; 

b) Các thành viên tham gia lực lƣợng bảo vệ dân phố khi có lệnh triệu tập đột xuất 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn tham gia tuần tra canh gác; giữ gìn an 

ninh trật tự; cứu hộ, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy từ 21 giờ ngày hôm trƣớc đến 05 

giờ ngày hôm sau thì đƣợc hỗ trợ ngày công lao động là 0,12 X mức lƣơng cơ 

sở/ngƣời/đêm. Mỗi tháng triệu tập đột xuất không quá 10 đêm. 

3. Kinh phí hoạt động của Ban bảo vệ dân phố: 20.000.000 đồng/Ban/năm. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Nghị quyết này thay Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND7 ngày 07 tháng 4 

năm 2009 của Hội đông nhân dân tỉnh vê mức phụ cấp và kinh phí hoạt động của lực lƣợng 

bảo vệ dân phố ở phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. 

Điều 4. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa IX, kỳ họp thứ 

bảy thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2019./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội;  

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; Ban CTĐB; 

- Các bộ: Công an, Tài chính; 

- Cục Kiếm tra VBQPPL - Bộ Tƣ pháp; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lãnh đạo VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND và UBND cấp huyện; 

- Cơ sờ Dữ liệu Quốc gia về pháp luật (Sở Tƣ pháp);  

- Trung tâm Công báo, Website, Báo, Đài PT - TH Bình Dƣơng;  

- Phòng: TH, HCTCQT;  Văn Cành 
- Lƣu: VT (10). 

         CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

 

Phạm Văn Cành 
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HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 

TỈNH BỈNH DƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: 11/2018/NQ-HĐND Bình Dươmg, ngàỵ 20 tháng 7 năm 2018 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trƣởng, Tổ phó 

Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về 

biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 

Xét Tờ trình số 2653/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy đinh chính sách hỗ trợ đối với 

Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 

52/BC-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ đối với Tổ trƣởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự 

quản trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng, cụ thể nhƣ sau: 

- Tổ trƣởng: 0,20 x mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng. 

- Tổ phó: 0,15 X mức lƣơng cơ sở/ngƣời/tháng. 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp xã theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

Điều 3. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thƣc hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa IX, kỳ họp thứ 

bảy thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội;  

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; Ban CTĐB; 

- Các bộ: Công an, Tài chính; 

- Cục Kiếm tra VBQPPL - Bộ Tƣ pháp; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 

      Phạm Văn Cành 
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- Lãnh đạo VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Thƣờng trực HĐND và UBND cấp huyện; 

- Cơ sờ Dữ liệu Quốc gia về pháp luật (Sở Tƣ pháp);  

- Trung tâm Công báo, Website, Báo, Đài PT - TH Bình Dƣơng;  

- Phòng: TH, HCTCQT;  Văn Cành 
- Lƣu: VT (10). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 142/2004/QĐ-UB    Bình Dương, ngày 22 tháng 10 năm 2004     
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nƣớc ngày 16/12/2003; 

- Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ, V/v tăng 

cƣờng công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; 

- Xét tờ trình của Giám đốc Công an tỉnh tại công văn số:72/PV11(PV28) ngày 

06/9/2004, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội dân phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1:  Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Đội Dân phòng” (bao gồm 4 Chƣơng, 15 Điều). 

Điều 2:  Ông Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ 

trƣởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ 

Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

-Văn phòng CP, Bộ tƣ pháp                                                 CHỦ TỊCH 

-Bộ Công an, Bộ nội vụ.               Đã ký : Nguyễn Hoàng Sơn 
-TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh 

-Đoàn ĐBQH tỉnh  

-CT, PCT.UBND tỉnh. 

-Công an tỉnh,BCH Quân sự tỉnh. 

-Sở Nội vụ,Sở Tài chính.                                                                                    

-Sở Tƣ pháp, Sở KHĐT. 

-UBND các huyện, thị. 

-LĐ.VP, V,Hƣơng, TH. 

- Lƣu. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI DÂN PHÕNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 142/2004/QĐ-UB, 

ngày 22/10/ 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Chƣơng I: 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Đội Dân phòng là tổ chức quần chúng tại xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi 

chung là cấp xã) có nhiệm vụ trực tiếp và phối hợp cùng lực lƣợng Công an, Quân sự, 

các Ban, Ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng cấp xã tham gia giải quyết tình hình an 

ninh trật tự và tổ chức vận động quần chúng nhân dân giữ gìn và bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội tại địa bàn cấp xã. 

Đội Dân phòng đƣợc thành lập theo yêu cầu của từng địa phƣơng; việc thành lập 

Đội Dân phòng đƣợc thực hiện theo đơn vị hành chính cấp xã và do Ủy ban nhân dân cấp 

xã quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cùng cấp. 

Điều 2: Những ngƣời tham gia Đội Dân phòng phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thƣờng trú tại địa bàn xã; từ đủ 18 tuổi trở 

lên đến dƣới 45 tuổi; có sức khỏe để hòan thành công việc đƣợc giao. 

- Có lý lịch rỏ ràng, tự nguyện tham gia và nhiệt tình công tác, đƣợc quần chúng 

nhân dân tại nơi cƣ trú tính nhiệm và đƣợc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại nơi cƣ 

trú giới thiệu vào Đội Dân phòng. 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3: 

1. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã đƣợc thành lập 01 (một) Đội Dân phòng, tùy theo 

yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, có thể thành lập các Tổ Dân phòng 

trực thuộc Đội; cơ cấu tổ chức, số lƣợng Đội viên Đội Dân phòng do Ủy ban nhân dân 

cấp xã quyết định. 

2. Đội Dân phòng có 01 (một) Đội trƣởng và từ  02 (hai) đến 03 (ba) Đội phó; Đội 

trƣởng, Đội phó Đội Dân phòng do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bổ 

nhiệm theo đề nghị của Công an cấp xã. 

Đội viên Đội dân phòng do Đội trƣởng thông qua Công an xã lựa chọn (theo sự 

giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại nơi cƣ trú) và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã quyết định công nhận. 
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 3. Trang phục, giấy chứng nhận Đội viên Đội Dân phòng, công cụ hỗ trợ của Đội 

dân phòng đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn của Công an tỉnh. 

 4. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ điều kiện thực tế của địa phƣơng quyết định 

nơi làm việc của Đội Dân phòng cho phù hợp, nhằm bảo đảm hoạt động của Đội Dân 

phòng tại địa bàn đạt hiệu quả. 

Điều 4:  Đội Dân phòng có nhiệm vụ sau đây: 

 1. Tổ chức tuần tra, kiểm soát để phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm 

pháp luật tại địa bàn xã; việc tuần tra, kiểm soát phải theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân và hƣớng dẫn của Công an cấp xã. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện 

có sự việc và tình hình vi phạm pháp luật phải kịp thời báo cáo với Công an cấp xã để 

đƣợc hƣớng dẫn biện pháp giải quyết.   

 2. Tham gia bảo vệ hiện trƣờng các vụ án, các vụ tai nạn, tổ chức việc cấp cứu 

nạn nhân, phòng chống dịch bệnh, hỏa hoạn, thiên tai bão lụt; bảo vệ trật tự nơi công 

cộng, nơi hội họp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

và hƣớng dẫn của Công an cấp xã. 

3. Tham gia vận động quần chúng nhân dân ở cơ sở chấp hành tốt các Chủ trƣơng, 

Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc; động viên mọi ngƣời đấu tranh gìn giữ an 

ninh trật tự và tích cực tham gia phòng chống tội phạm; các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. 

Điều 5: Trong khi thi hành công vụ; Đội Dân phòng có quyền hạn sau đây: 

 1. Bắt giữ, tƣớc vũ khí và tạm giữ tang vật ngƣời phạm tội quả tang, ngƣời đang 

có lệnh truy nã, ngƣời có lệnh truy tìm hành chính đang lẫn trốn trên địa bàn xã và dẫn 

giải ngay về trụ sở  Công an xã giải quyết. 

2. Yêu cầu mọi ngƣời chấp hành các quy định về bảo vệ trật tự công cộng; dẫn 

giải ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật về trụ sở Công an cấp xã để giải quyết. 

3. Đƣợc trang bị công cụ hỗ trợ theo hƣớng dẫn của Công an tỉnh. 

Điều 6:  

 1. Đội Dân phòng làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng, do Ủy ban nhân dân cấp xã chi từ nguồn thu 

ngân sách của xã và quỹ An ninh quốc phòng của xã. 

 2. Đội trƣởng Đội Dân phòng là ngƣời có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức, điều hành 

hoạt động của Đội và chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân và Công an cấp xã trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. 

 3. Đội phó Đội Dân phòng là ngƣời trực tiếp giúp việc cho Đội trƣởng để thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của Đội; trực tiếp phụ trách các Tổ Dân phòng theo sự 

phân công của Đội trƣởng và chịu trách nhiệm trƣớc Đội trƣởng về phần việc đƣợc phân 

công. 

 4. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, một năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã về kết 

quả công tác của Đội theo sự hƣớng dẫn của Công an xã. 
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 5. Các Đội viên Đội Dân phòng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công cụ thể của 

Đội trƣởng, Đội phó. 

Điều 7: 

 1. Hàng tuần vào ngày thứ sáu, Đội trƣởng có trách nhiệm tổ chức họp đánh giá 

kết quả công tác trong tuần và đề ra kế hoạch, phổ biến công tác tới các Đội phó, Đội 

viên cho tuần sau. Công an xã phải cử ngƣời dự các cuộc họp của đội dân phòng để nắm 

tình hình và chỉ đạo kịp thời. 

2. Hàng tháng, Đội trƣởng tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động trong 

tháng và đề ra công tác của tháng tiếp theo; báo cáo với Ủy ban nhân dân và Công an cấp 

xã bằng văn bản. Trƣờng hợp cần xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân hoặc Công an 

xã trong quá trình triển khai công tác thì Đội trƣởng là ngƣời trực tiếp báo cáo; nếu Đội 

trƣởng vắng mặt thì ủy quyền Đội phó  thực hiện nhiệm vụ này. 

 3. Đối với những công việc quan trọng cần lấy ý kiến của tập thể   Đội trƣởng có 

trách nhiệm đƣa ra tập thể Đội thảo luận và biểu quyết. Việc biểu quyết đƣợc thực hiện 

theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số; trong trƣờng hợp việc biểu quyết có một nữa 

Đội viên tán thành ngang nhau thì thực hiện theo bên có ý kiên quyết định của Đội 

trƣởng. Trƣờng hợp còn có vƣớng mắc thì Đội trƣởng trực tiếp báo cáo xin ý kiến chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân hoặc của Công an cấp xã trƣớc khi quyết định thực hiện. 

Điều 8: Đội Dân phòng chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và hƣớng 

dẫn  nghiệp vụ của Công an cấp xã. Đội dân phòng đƣợc tổ chức học tập, bồi dƣỡng 

nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh trật tự theo Kế hoạch của Công an tỉnh. Việc bồi 

dƣỡng nghiệp vụ đƣợc thực hiện thƣờng xuyên hàng năm và đƣợc cấp giấy chứng nhận 

đã tham gia các lớp bồi dƣỡng, tập huấn về nghiệp vụ. 

Điều 9: 

 1. Đội Dân phòng đƣợc phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật 

và phù hợp với thực tế địa phƣơng. Khuyến khích các hoạt động dịch vụ của Đội Dân 

phòng nhƣ bốc vác, giữ xe, bảo vệ trật tự … Hoạt động thu chi tài chính của Đội Dân 

phòng đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn và kiểm tra của bộ phận tài chính cấp xã. 

 2. Đội Dân phòng đƣợc Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ một phần kinh phí từ quỹ 

an ninh quốc phòng của xã để hoạt động, mua bảo hiểm thân thể hoặc bảo hiểm y tế; 

mức hỗ trợ từ quỹ an ninh quốc phòng của xã không quá 5% (năm phần trăm) tổng thu 

của quỹ. 

Điều 10:  Nghiêm cấm những hành vi sau đây: 

 1. Đội Dân phòng vào kiểm tra nhà dân khi không có lực lƣợng Công an xã 

(Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã, Công an xã), trừ trƣờng hợp phát hiện hành vi 

vi phạm pháp luật quả tang, đang truy bắt ngƣời phạm tội quả tang, ngƣời có lệnh truy nã 

đang lẫn trốn hoặc ngƣời có lệnh truy tìm hành chính. 

 2. Uống rƣợu, bia hoặc dùng các chất kích thích khác trong khi thi hành công vụ; 

phát ngôn hoặc có hành vi xử sự thiếu văn hóa, thiếu lễ độ với nhân dân. 

 3. Các việc khác mà pháp luật nghiêm cấm. 
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Điều 11: Những ngƣời tham gia Đội Dân phòng đƣợc miễn nghĩa vụ lao động 

công ích tại địa phƣơng. 

Chƣơng III 

KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT 

 Điều 12: Tập thể, cá nhân Đội Dân phòng có thành tích thì đƣợc xét khen thƣởng 

theo quy định hiện hành; trƣờng hợp bị thƣơng tích hoặc hy sinh trong khi thi hành công 

vụ thì đƣợc xét hƣởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nƣớc. 

Điều 13: Đội trƣởng, Đội phó và các Đội viên Đội Dân phòng có hành vi vi phạm 

pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, tƣớc giấy chứng 

nhận Đội viên, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14:   

 1. Những Đội Dân phòng đƣợc thành lập trƣớc khi ban hành Quy chế này thì vẫn 

tiếp tục hoạt động. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, xem xét để có quyết 

định giữ nguyên, sửa đổi hoặc thành lập Đội Dân phòng mới phù hợp với Quy chế này. 

 2.  Đối với những Đội Dân phòng đƣợc thành lập sau khi Quy chế này có hiệu lực 

thì phải bảo đảm trình tự thủ tục theo quy định tại Điều 1 Quy chế này. 

Điều 15:  Quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi thì Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo  Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp và 

báo cáo Công an tỉnh có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Những quy định trƣớc đây có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đội Dân 

phòng trái với Quy chế này đều bãi bỏ./.                       

 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

           CHỦ TỊCH 

Đã ký: Nguyễn Hoàng Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  75/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 24  tháng 3 năm 2006 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành số lƣợng đội viên và kinh phí 

hoạt động của Đội Dân phòng 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

- Căn cứ Quyết định 142/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004 của UBND tỉnh Bình 

Dƣơng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng; 

- Căn cứ theo Quyết định 235/2005/QĐ-UB ngày 03/11/2005 của UBND tỉnh Bình 

Dƣơng về việc điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; 

- Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều l : Ban hành số lƣợng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng nhƣ 

sau : 

1- Số lƣợng đội viên Đội Dân phòng : 

Mỗi xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thành lập một (01) Đội Dân 

phòng, tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn có thể bố trí từ 08 

đến 10 đội viên và giao cho Uỷ ban Nhân dân cấp xã quyết định cụ thể . 

2- Kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng: 

a- Chế đô trang phục cá nhân, gồm: 

- 01 bộ quần áo (có bảng tên, phù hiệu, giấy chứng nhận theo quy định của Giám 

đốc Công An tỉnh) cho 01 ngƣời/01 năm; 

- 01 mũ mềm, 01 đôi giầy vải, 01 áo đi mƣa, 01 võng, 01 dây thắt lƣng cho 01 

ngƣời/02 năm. 

b- Khoán kinh phí hoạt đông : 10.000.000 đồng (mƣời triệu đồng)/ năm/xã, phƣờng, 

thị trấn dùng để mua sắm công cụ, dụng cụ, chi tập huấn nghiệp vụ, ... 

c- Chế độ Phụ cấp : 
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- Chế độ phụ cấp hàng tháng cho 01 dân phòng là: 199.000 đồng/ ngƣời/ tháng dùng 

để mua xăng, bồi dƣỡng tuần tra ban đêm và ngày công lao động ban ngày khi có lệnh 

triệu tập đột xuất (nhƣng không quá 02 ngày); 

- Khi có lệnh triệu tập đột xuất lao động ban ngày từ ngày thứ ba (03) trở đi, mỗi 

ngày công lao động sẽ đƣợc trợ cấp, giá trị 01 ngày công lao động bằng hệ số 0,06 so 

mức lƣơng tối thiểu do Chính phủ qui định. 

3- Nguồn kinh phí thực hiện: 

Kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng đƣợc bố trí từ Quỹ An ninh - Quốc nhòng, 

nếu thiếu sẽ đƣợc hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp xã theo phân cấp hiện hành. Thời gian 

thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

chính, Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; 

xã, phƣờng, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày, kể từ ngày 

ký./. 

 
                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                  CHỦ TỊCH 

              Đã ký : Nguyễn Hoàng Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  54/2008/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 01 tháng 10 năm 2008 

 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về 

 ban hành số lƣợng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003;  

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BQP ngày 13/3/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lƣợng ăn và mức ăn của bộ binh, của quân 

binh chủng và tiêu chuẩn ăn thêm trong các ngày lễ, Tết; 

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ 

trình số 920/TTr-LN/CA-TC ngày 03/6/2008, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 

75/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhƣ sau: 

“c) Chế độ phụ cấp: 

- Mức phụ cấp hàng tháng cho 01 dán phống bằng hệ số 0,57 so với mức 

lƣơng tối thiêu do Chính phủ qụy định để mua xăne;, bồi dƣỡng tuần tra ban đêm 

và ngày công tạo động ban ngày khi có lệnh triệu tập đột xuất (nhƣng không quá 

02 ngày).  

- Khi có lệnh triệu lập đột xuất lao động ban ngày từ ngày thứ ba (03) trở 

đi, nhƣng không quá 10 ngày (trƣờng họp phải lập trung xử lý các nhiệm vụ 

phòng, chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh và phối họp với công an thực hiện 

những nhiệm vụ đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự quá 10 ngày thì phải có 

Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn), mỗi ngày công 

lao động, một đội viên dân phòng đƣợc trợ cấp giá trị một ngày công lao động 

bằng hệ số 0,06 so mức lƣơng tối thiểu do Chính phủ quy định. 

- Khi huy động làm nhiệm vụ cách xa nơi cƣ trú, không có điều kiện đi về 

hàng ngày (hoặc đƣợc điều động làm nhiệm vụ đặc biệt do Công an huyện, thị xã 
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và Công an tỉnh ra quyết định điều động phải ở lại doanh trại;...) thì ngoài mức trợ 

cấp ngày công lao động còn đƣợc cơ quan ra quyết định điều động bố trí nơi nghỉ 

và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày bằng định mức tiền ăn của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh 

do Bộ Quốc phòng quy định." 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh, 

Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các huyện - thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Công an tình; 
- Sở Tài chính; 
- Trung tâm Công báo; 
- LĐVP (V), TH, HCTC; 
- Lƣu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Số: 41/2009/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 6 năm 2009 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, 

phƣơng tiện hoạt động của lực lƣợng Bảo vệ dân phố 

ở phƣờng, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 

2003; 

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về 

Bảo vệ dân phố; 

Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 

năm 2007 của liên Bộ Công an - Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội - Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 349/2008/QĐ-BCA(H11) ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ 

Công an về trang phục cho lực lƣợng Bảo vệ dân phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 03/TTr-CAT-PC13 ngày 09 

tháng 3 năm 2009, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cơ cấu tổ chức, chế độ trang 

phục, phƣơng tiện hoạt động của lực lƣợng Bảo vệ dân phố ở phƣờng, thị trấn thuộc tỉnh 

Bình Dƣơng. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc 

Sở Tài chính, Thủ trƣởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

              TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Đã ký: Nguyễn Hoàng Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Về cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phƣơng tiện hoạt động của 

lực lƣợng Bảo vệ dân phố ở phƣờng, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dƣơng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Vị trí của Bảo vệ dân phố 

Bảo vệ dân phố là lực lƣợng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào 

bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đƣợc thành lập ở các phƣờng, thị trấn (sau 

đây gọi chung là phƣờng) nơi bố trí lực lƣợng Công an chính quy, do Ủy ban nhân dân 

phƣờng quyết định thành lập. 

Điều 2. Chức năng của Bảo vệ dân phố 

Bảo vệ dân phố có trách nhiệm làm nòng cốt trong việc thực hiện phong trào quần 

chúng, bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện một số biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp 

luật, nhằm bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân trên địa bàn. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Bảo vệ dân phố 

Bảo vệ dân phố chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy phƣờng, sự giám sát của Hội 

đồng nhân dân phƣờng, sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân phƣờng và sự chỉ đạo, 

hƣớng dẫn trực tiếp công tác của Công an phƣờng. 

Mọi hoạt động của Bảo vệ dân phố đƣợc thực hiện theo quy định của Nghị định số 

38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và các quy 

định khác của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa của Bảo vệ dân phố 

để thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Chƣơng II 

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC 

CỦA BẢO VỆ DÂN PHỐ 

Điều 4. Về tổ chức của Bảo vệ dân phố 
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1. Mỗi cụm dân cƣ đƣợc thành lập một Tổ Bảo vệ dân phố. Tổ Bảo vệ dân phố gồm: 

Tổ trƣởng, Tổ phó và các Tổ viên do cán bộ cơ sở và đại diện các hộ gia đình trong cụm dân 

cƣ bầu ra. Tùy vào tình hình đặc điểm, số lƣợng dân cƣ và tính chất phức tạp trên địa bàn, 

mỗi Tổ Bảo vệ dân phố có 1 Tổ trƣởng phụ trách và từ 3 đến 7 Tổ viên; đối với Tổ Bảo vệ 

dân phố có từ 5 Tổ viên trở lên có thể bầu thêm 01 Tổ phó giúp việc. 

2. Mỗi phƣờng đƣợc thành lập một Ban Bảo vệ dân phố. Ban Bảo vệ dân phố gồm 

Trƣởng ban, 01 đến 02 Phó Trƣởng ban và các Ủy viên. Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố là Tổ 

trƣởng các Tổ Bảo vệ dân phố ở các cụm dân cƣ. Trƣởng ban, các Phó Trƣởng Ban Bảo vệ 

dân phố do tập thể Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

3. Trƣởng Công an phƣờng có trách nhiệm tổ chức việc bầu Trƣởng ban, Phó Trƣởng 

ban, Tổ trƣởng và các Tổ viên Bảo vệ dân phố và đề nghị Ủy ban nhân dân phƣờng quyết 

định công nhận các chức danh trên. 

Cảnh sát khu vực có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy chi bộ khu phố, Ban điều hành 

cụm dân cƣ lựa chọn, giới thiệu ngƣời vào Tổ Bảo vệ dân phố, dự kiến Tổ trƣởng, Tổ phó và 

tổ chức cuộc họp gồm cán bộ cơ sở, đại diện các hộ gia đình trong khu vực để bầu bằng hình 

thức biểu quyết. 

Căn cứ vào kết quả bầu cử của Ban Bảo vệ dân phố và đề nghị của Trƣởng Công an 

phƣờng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng ra quyết định thành lập Ban Bảo vệ dân phố, 

công nhận Trƣởng ban, các Phó Trƣởng ban, các Ủy viên, các Tổ trƣởng và các Tổ viên Bảo 

vệ dân phố. 

Điều 5. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố  

Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố là 5 năm. Trong nhiệm kỳ hoạt động 

của Ban Bảo vệ dân phố, việc thay đổi, bãi miễn, bổ sung các chức danh của Ban Bảo vệ 

dân phố đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

1. Nếu Trƣởng ban, Phó Trƣởng ban, Tổ trƣởng và các Tổ viên Bảo vệ dân phố mà 

khuyết (do chết, không còn đảm bảo sức khỏe hoặc xin nghỉ việc) thì tổ chức bầu bổ sung 

vào các chức danh đó theo thủ tục chung đƣợc quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy định 

này. 

2. Nếu Trƣởng Ban, Phó Trƣởng Ban Bảo vệ dân phố không hoàn thành nhiệm vụ, 

không còn đƣợc tập thể Ban và nhân dân tín nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật thì 

Trƣởng Công an phƣờng báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng tổ chức họp tập 

thể Ban Bảo vệ dân phố để lấy ý kiến đề nghị bãi nhiệm và làm thủ tục bầu ngƣời khác thay 

thế. 

3. Tổ trƣởng, Tổ phó và các Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố không hoàn thành nhiệm vụ, 

không còn đƣợc nhân dân tín nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật thì Cảnh sát khu vực 

cùng với Trƣởng Ban Bảo vệ dân phố báo cáo đề xuất với Trƣởng Công an phƣờng tổ chức 

họp gồm cán bộ cơ sở, đại diện các hộ gia đình trong cụm dân cƣ đã bầu thành viên đó để 

lấy ý kiến đề nghị bãi nhiệm và bầu ngƣời khác thay thế; 

4. Việc công nhận và bãi nhiệm Trƣởng ban, Phó Trƣởng ban của Ban Bảo vệ dân 

phố, Tổ trƣởng và các Tổ viên của Tổ Bảo vệ dân phố phải đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phƣờng ra quyết định bằng văn bản. 



 

27 

 

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn của Bảo vệ dân phố 

1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, cƣ trú ổn định tại địa bàn. 

2. Có lý lịch rõ ràng, bản thân và gia đình gƣơng mẫu chấp hành các chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

3. Có sức khỏe, có điều kiện, nhiệt tình và tự nguyện tham gia các hoạt động xã 

hội; am hiểu pháp luật và phải đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ về bảo vệ an ninh, trật tự. 

4. Không có tiền án, tiền sự, không phải là ngƣời đang chấp hành hình phạt tù nhƣng 

cho hƣởng án treo, quản chế hình sự hoặc đang chấp hành một trong các biện pháp xử lý 

hành chính khác. 

5. Quan hệ tốt với nhân dân, đƣợc quần chúng tín nhiệm và đƣợc nhân dân trong cụm 

dân cƣ giới thiệu, bầu ra. 

Điều 7. Nhiệm vụ của Bảo vệ dân phố 

1. Nắm tình hình an ninh, trật tự, phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong 

nội bộ nhân dân, các vụ vi phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

phƣờng; phản ánh cho cơ quan Công an và Ủy ban nhân dân phƣờng, có biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn; tham gia hòa giải, giải quyết kịp thời không để những hậu quả xấu xảy ra. 

2. Phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã 

hội và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhằm vận động nhân dân trong 

phƣờng tự giác chấp hành các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, 

các quy tắc, quy ƣớc, nội quy về bảo vệ an ninh, trật tự; tham gia xây dựng phƣờng, cụm dân 

cƣ, hộ gia đình an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội. 

3. Đôn đốc, nhắc nhở nhân dân trong phƣờng chấp hành các quy định của pháp luật 

về đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; sử dụng, quản lý chứng minh nhân dân và giấy tờ 

tùy thân khác; quy định về đăng ký hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an 

ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham gia giữ gìn trật tự công cộng, 

trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy. 

4. Vận động nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ và quản lý những ngƣời 

đã chấp hành xong hình phạt tù, chấp hành xong quyết định đƣa vào trƣờng giáo dƣỡng, cơ 

sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trung tâm cai nghiện, ngƣời chƣa thành niên phạm tội, ngƣời 

đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức đƣợc 

giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ những đối tƣợng đang trong diện quản lý, giáo 

dục tại phƣờng; vận động thuyết phục ngƣời thân của các đối tƣợng đang bị truy nã, trốn thi 

hành án, đối tƣợng phạm tội đang lẩn trốn để tác động họ ra đầu thú. 

5. Khi có vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trong địa bàn, phải kịp thời có 

mặt và tìm mọi cách báo ngay cho Công an phƣờng; bảo vệ hiện trƣờng, tham gia sơ cứu 

ngƣời bị nạn, giải cứu con tin, bắt, giữ ngƣời phạm tội quả tang, tham gia chữa cháy, cứu tài 

sản và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, hƣớng dẫn của Ủy ban nhân dân và 

Công an phƣờng. 

6. Phối hợp với lực lƣợng công an, dân quân, dân phòng và bảo vệ chuyên trách các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để bảo vệ an ninh, trật tự theo chỉ đạo của 
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Ủy ban nhân dân và Công an phƣờng. Tổ chức tuần tra kiểm soát và tham gia các hoạt động 

phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm khác về trật 

tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Quyền hạn của Bảo vệ dân phố 

1. Bắt, tƣớc hung khí và áp giải ngƣời phạm tội quả tang, ngƣời đang bị truy nã, trốn 

thi hành án phạt tù đến trụ sở Công an phƣờng theo quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm và báo cáo với Ủy ban nhân dân, Công an 

phƣờng để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với những ngƣời đang có 

hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, các vi phạm 

quy định an toàn cháy nổ và những ngƣời vi phạm các quy định khác về trật tự, an toàn xã 

hội. 

3. Tham gia với lực lƣợng Công an hoặc lực lƣợng chức năng để truy bắt ngƣời phạm 

tội, ngƣời đang bị truy nã, trốn thi hành án; kiểm tra tạm trú, tạm vắng; kiểm tra giấy chứng 

minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác của những ngƣời tạm trú, ngƣời có nghi vấn đến 

địa bàn khu phố đƣợc phân công phụ trách. 

Điều 9. Lề lối làm việc của Bảo vệ dân phố 

1. Trƣởng Ban Bảo vệ dân phố chịu trách nhiệm quản lý tổ chức và điều hành mọi 

hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố, thƣờng xuyên báo cáo tình hình kết quả thực hiện các 

mặt công tác của Bảo vệ dân phố với Ủy ban nhân dân phƣờng và Công an phƣờng. 

a) Phó Trƣởng Ban Bảo vệ dân phố giúp việc Trƣởng ban và thực hiện phần việc 

đƣợc phân công, thay thế Trƣởng ban chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Ban khi đƣợc 

Trƣởng ban ủy quyền. 

b) Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Trƣởng ban, 

Phó trƣởng Ban Bảo vệ dân phố và có trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trƣơng, biện 

pháp, kế hoạch công tác của Bảo vệ dân phố ở cụm dân cƣ do mình phụ trách và thực hiện 

các nhiệm vụ khác về an ninh, trật tự do Trƣởng ban, Phó Trƣởng Ban Bảo vệ dân phố giao. 

2. Ban Bảo vệ dân phố họp 1 tháng 1 lần (trừ đột xuất) để kiểm điểm công tác đã làm 

và bàn chƣơng trình công tác tháng tới. 

Hàng tháng các Tổ trƣởng Tổ Bảo vệ dân phố phải tập hợp tình hình công tác an ninh 

trật tự và hoạt động của Tổ Bảo vệ dân phố để báo cáo Ban Bảo vệ dân phố biết, cho ý kiến 

chỉ đạo. 

Hàng tuần Tổ Bảo vệ dân phố tổ chức họp để đánh giá kết quả và triển khai công tác 

giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực có sự tham gia của cấp ủy, ban điều hành cụm dân cƣ, 

Cảnh sát khu vực để cùng phối hợp thực hiện. 

3. Hàng ngày Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố phải bố trí ngƣời có mặt tại 

địa điểm làm việc để giải quyết công việc theo quy định. 

4. Trong khi làm nhiệm vụ Bảo vệ dân phố phải đeo băng chức danh, biển hiệu theo 

quy định. 

Điều 10. Mối quan hệ công tác của Bảo vệ dân phố 
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1. Đối với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phƣờng: Bảo vệ dân phố chịu sự lãnh đạo, điều 

hành, quản lý về tổ chức và chỉ đạo chung về công tác. 

2. Đối với Công an phƣờng: Bảo vệ dân phố chịu sự chỉ đạo, hƣớng dẫn về nghiệp vụ 

bảo vệ an ninh, trật tự và tham gia phối hợp cùng Công an phƣờng trong công tác giữ gìn an 

ninh, trật tự. 

3. Đối với lực lƣợng dân quân tự vệ, lực lƣợng dân phòng, đoàn thể quần chúng và 

lực lƣợng bảo vệ chuyên trách các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn phƣờng: phối hợp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong địa bàn, theo chỉ 

đạo của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phƣờng. 

Chƣơng III 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, TRANG BỊ PHƢƠNG TIỆN 

VÀ KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO VỆ DÂN PHỐ 

 

Điều 11. Chế độ chính sách đối với Bảo vệ dân phố 

1. Bảo vệ dân phố đƣợc hƣởng phụ cấp hàng tháng do Ủy ban nhân dân phƣờng chi 

trả. Mức hệ số phụ cấp hàng tháng theo từng chức danh dựa trên mức lƣơng tối thiểu chung 

do Chính phủ quy định: 

- Trƣởng Ban Bảo vệ dân phố: 1,00 

- Phó Trƣởng Ban Bảo vệ dân phố: 0,85 

- Tổ trƣởng Tổ Bảo vệ dân phố: 0,75 

- Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố: 0,65 

- Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố: 0,50 

Trƣờng hợp thành viên Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp 

đƣợc hƣởng theo chức danh cao nhất. 

2. Bảo vệ dân phố trong khi làm nhiệm vụ mà bị hy sinh, bị thƣơng theo quy định của 

Pháp lệnh Ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng ngày 29 tháng 06 năm 2005 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội thì đƣợc xem xét công nhận là liệt sỹ hoặc ngƣời đƣợc hƣởng chính 

sách nhƣ thƣơng binh. 

3. Bảo vệ dân phố đƣợc bồi dƣỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác 

bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an. Trong thời gian tập trung bồi 

dƣỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác bảo vệ an ninh, trật tự bảo vệ dân 

phố đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp đi lại, ăn ở nhƣ quy định đối với Công an xã. 

Điều 12. Trang bị phƣơng tiện đối với Bảo vệ dân phố 

1. Bảo vệ dân phố đƣợc trang bị và sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy 

định của pháp luật. Một Tổ Bảo vệ dân phố đƣợc trang bị ban đầu là: 02 gậy cao su, 02 gậy 

điện, 02 đèn pin/01 năm. 

2. Bảo vệ dân phố đƣợc trang bị giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh theo 

mẫu thống nhất và các phƣơng tiện cần thiết khác theo quy định. 



 

30 

 

3. Ban Bảo vệ dân phố đƣợc bố trí nơi làm việc riêng; Tổ Bảo vệ dân phố đƣợc bố trí 

tại trụ sở khu phố, tổ dân phố hoặc nơi phức tạp về an ninh trật tự có các chốt gác cố định. 

Điều 13. Trang bị trang phục cá nhân đối với Bảo vệ dân phố  

Trang phục cá nhân cho lực lƣợng Bảo vệ dân phố bao gồm: quần áo xuân hè, mũ 

mềm, giày da, tất, dây lƣng, quần áo mƣa. Trong đó: 

- Quần áo xuân hè: 02 bộ/1năm; 

- Mũ mềm màu xanh nhạt nhƣ màu quần áo: 01 cái/1năm; 

- Giày da ngắn cổ, màu đen, buộc dây: 01 đôi/1năm; 

- Tất AC coton màu xanh nhạt: 02 đôi/1năm; 

- Dây lƣng nhỏ bằng da, màu nâu sẫm, khóa màu trắng, có chốt cài ở giữa: 01 dây/04 

năm; 

- Quần áo mƣa màu xanh nhạt, may vải bằng vinilon nhựa PVC: 01 bộ/04 năm. 

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Bảo vệ dân phố 

1. Kinh phí hoạt động: Ban Bảo vệ dân phố phƣờng, thị trấn đƣợc khoán kinh phí 

hoạt động 10.000.000đ/1 năm để chi tập huấn nghiệp vụ, mua giấy chứng nhận, biển hiệu, 

băng chức danh, văn phòng phẩm, báo chí, công cụ, dụng cụ và các khoản chi khác liên 

quan đến công tác. 

2. Nguồn kinh phí hoạt động của Bảo vệ dân phố: 

a) Ngân sách địa phƣơng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc; 

b) Quỹ an ninh trật tự của địa phƣơng; 

c) Do tổ chức, cá nhân ủng hộ. 

3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Công an tỉnh hƣớng dẫn việc quản lý và sử dụng 

kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Bảo vệ dân phố. 

 

Chƣơng IV 

KHEN THUỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 

Điều 15. Khen thƣởng 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng lực lƣợng Bảo vệ dân phố thì 

đƣợc khen thƣởng theo quy định của Nhà nƣớc. 

2. Bảo vệ dân phố lập thành tích xuất sắc trong công tác thì đƣợc xét khen thƣởng 

theo quy định nhƣ đối với Công an xã. 

Điều 16. Kỷ luật 

Bảo vệ dân phố lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật hoặc mƣu cầu lợi ích 

cá nhân, ảnh hƣởng xấu đến an ninh, trật tự, uy tín của tổ chức thì tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trƣờng hợp 

gây thiệt hại thì phải bồi thƣờng cho ngƣời bị hại theo quy định của pháp luật. 
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Điều 17. Khiếu nại, tố cáo 

1. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan Nhà nƣớc cấp có thẩm quyền 

về các hành vi của Trƣởng ban, các Phó Trƣởng ban, các Ủy viên và tổ viên Bảo vệ dân phố 

trong khi làm nhiệm vụ. 

2. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tố cáo Bảo vệ dân phố có hành vi lợi 

dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ vi phạm pháp luật hoặc mƣu cầu lợi 

ích cá nhân gây ảnh hƣởng xấu đến an ninh trật tự ở cơ sở. 

Việc khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với Bảo vệ dân phố đƣợc thực hiện 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, phƣờng, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức và hoạt động của Bảo vệ dân phố theo 

thẩm quyền và sự hƣớng dẫn, kiểm tra của Công an cấp trên; đảm bảo kinh phí hoạt động; 

trang bị phƣơng tiện, trang phục và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố 

theo quy định pháp luật. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phƣờng, thị trấn có trách nhiệm bố trí địa điểm làm việc 

cho Bảo vệ dân phố; cấp và quản lý việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận, biển hiệu và băng 

chức danh Bảo vệ dân phố; căn cứ số lƣợng Bảo vệ dân phố và nhu cầu trang bị, tập hợp số 

liệu, trang bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, giấy chứng nhận, biển số hiệu, băng chức danh 

và các phƣơng tiện cần thiết khác, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã để báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt cấp kinh phí cho việc trang bị vũ khí thô sơ, công 

cụ hỗ trợ, in Giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh và các phƣơng tiện cần thiết khác 

phục vụ công tác của Bảo vệ dân phố. 

Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan đoàn thể, đơn vị, tổ chức và mọi công dân 

Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các đơn vị, 

tổ chức và mọi công dân tham gia giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lƣợng Bảo vệ dân 

phố hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Điều 20. Trách nhiệm của Sở, ngành cấp tỉnh 

1. Hàng năm, Công an tỉnh có trách nhiệm tham mƣu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong việc lập danh sách quân số, lập dự toán và xây dựng kế hoạch, trang 

bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, tổ chức in, cấp Giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức 

danh, đồng phục và các phƣơng tiện cần thiết khác cho lực lƣợng Bảo vệ dân phố, mở 

Hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua về công tác Bảo vệ dân phố để rút kinh nghiệm, nhân 

điển hình tiên tiến nhằm động viên, khen thƣởng những cá nhân, đơn vị làm tốt phong 

trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời có kế hoạch chỉ đạo, bồi dƣỡng chính trị, nghiệp 

vụ cho Ban Bảo vệ dân phố, Tổ Bảo vệ dân phố. 

2. Sở Tài chính hƣớng dẫn UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phƣờng, thị 

trấn lập dự toán, quyết toán tiền phụ cấp, kinh phí hoạt động của Bảo vệ dân phố theo quy 
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định của Luật Ngân sách nhà nƣớc và các văn bản hiện hành.  

3. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh 

và các ngành liên quan hƣớng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách cho Bảo vệ dân phố khi 

bị thƣơng, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

4. Công an tỉnh phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội có trách nhiệm hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này.  

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh khó khăn, vƣớng mắc, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Công an tỉnh) để xem xét, quyết định./. 

     

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Đã ký: Nguyễn Hoàng Sơn 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Số: 67/2009/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 9 năm 2009 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi khoản 1, 2 Điều 20 trong Quy định cơ cấu tổ chức, 

chế độ trang phục, phƣơng tiện hoạt động của lực lƣợng 

Bảo vệ dân phố ở phƣờng, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dƣơng 

ban hành kèm theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND  

ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

về Bảo vệ dân phố; 

Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 

tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Công an - Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội - Bộ Tài 

chính hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của 

Chính phủ về Bảo vệ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 349/2008/QĐ-BCA-C11 ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ 

Công an về trang phục cho lực lƣợng Bảo vệ dân phố; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1588/STC-NSHX ngày 16 

tháng 7 năm 2009 và Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-CAT-PC13 ngày 05 

tháng 8 năm 2009, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 20 trong Quy định về cơ cấu tổ chức, chế độ trang 

phục, phƣơng tiện hoạt động của lực lƣợng Bảo vệ dân phố ở phƣờng, thị trấn thuộc tỉnh 

Bình Dƣơng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của 

Ủy ban nhân dâm tỉnh, nhƣ sau: 

1. Công an tỉnh có trách nhiệm hƣớng dẫn việc lập danh sách quân số, danh mục 

trang bị và hƣớng dẫn sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đồng phục; in, cấp giấy 

chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh theo mẫu thống nhất và các phƣơng tiện cần thiết 

khác theo quy định cho hoạt động Bảo vệ dân phố; đồng thời có kế hoạch chỉ đạo, tổ 

chức bồi dƣỡng chính trị, nghiệp vụ cho Ban, Tổ Bảo vệ dân phố. 
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2. Sở Tài chính hƣớng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân các phƣờng, thị trấn lập dự toán, quyết toán tiền phụ cấp, trang phục cá nhân, trang 

bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và kinh phí hoạt động của Ban, Tổ Bảo vệ dân phố theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc và quy định phân cấp ngân sách nhà nƣớc hiện 

hành”.  

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc 

Sở Tài chính, Thủ trƣởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

   

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                      

CHỦ TỊCH 

Đã ký: Nguyễn Hoàng Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
Số: 61/2010/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày  22  tháng  12  năm 2010 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc quy định số lƣợng Phó trƣởng Công an xã và Công an viên; chế độ  

hỗ trợ đối với lực lƣợng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 

Căn cứ Thông tƣ số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an 

quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 

73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Pháp lệnh Công an xã; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND7 ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng khóa VII kỳ họp thứ 18 về việc quy định số lƣợng Phó 

trƣởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lƣợng Công an xã trên địa 

bàn tỉnh Bình Dƣơng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 49/TTr-CAT-PV11 

(PV28) ngày 28 tháng 10 năm 2010, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định số lƣợng Phó trƣởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ 

đối với lực lƣợng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng nhƣ sau: 

1. Số lƣợng Phó trƣởng Công an xã và Công an viên: 

a) Mỗi xã có 01 (một) Phó trƣởng công an xã. Riêng xã trọng điểm, phức tạp về 

an ninh, trật tự và xã loại 1, loại 2 đƣợc bố trí không quá 02 (hai) Phó trƣởng Công an xã. 

b) Mỗi xã đƣợc bố trí không quá 02 (hai) Công an viên làm nhiệm vụ thƣờng trực 

24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã. Riêng xã trọng điểm, 
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phức tạp về an ninh, trật tự và xã loại 1, loại 2 đƣợc bố trí không quá 06 (sáu) Công an 

viên thƣờng trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc. 

Số lƣợng Công an viên thƣờng trực tăng thêm không tính vào 27 chức danh cán 

bộ không chuyên trách cấp xã. 

c) Mỗi ấp đƣợc bố trí 01 (một) Công an viên. Riêng ấp thuộc xã trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự và xã loại 1, loại 2 đƣợc bố trí không quá 02 (hai) Công an viên. 

2. Chế độ hỗ trợ đối với Công an viên ở ấp: 

Trong thời gian đảm nhận chức vụ, mỗi tháng Công an viên đƣợc hƣởng từ ngân 

sách địa phƣơng chế độ phụ cấp với hệ số 1.00 so với mức lƣơng tối thiểu hiện hành. 

3. Chế độ hỗ trợ bảo hiểm y tế: 

Trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó trƣởng Công an xã và Công an viên đƣợc 

ngân sách địa phƣơng hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. 

Điều 2. Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 

đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh hƣớng dẫn và tổ chức triển khai thực 

hiện  Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám 

đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Thủ trƣởng các 

sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tự nguyện áp dụng đối với Phó 

trƣởng Công an xã và Công an viên tại khoản 2 Điều 10 và mức hỗ trợ đối với Công an 

viên ở ấp, khu phố tại ý thứ 2 khoản 3 Điều 12 của Quy định về số lƣợng, chức danh, 

một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những ngƣời hoạt động không 

chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng ban hành kèm 

theo Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH  

 PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC 

 ( Đã ký) 

 Lê Thanh Cung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 34/2013/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 04   tháng 11  năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ 

phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ 

về tăng cƣờng công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; 

Căn cứ Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về phê duyệt chƣơng trình quốc gia phòng chống tội phạm; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 49/TTr-CAT-PV11 ngày 

22 tháng 10 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 203/2006/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Dƣơng về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tƣ 

pháp; Thủ trƣởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

Chủ tịch UBND các xã, phƣờng, thị trấn và Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ phòng, chống 

tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Tổng Cục VI - Bộ Công an; 

- Bộ Tƣ pháp; 

- ……; 

- - Lƣu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Lê Thanh Cung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống 

tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Vị trí, chức năng 

1. Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là tổ chức xã hội 

của quần chúng tại xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo 

trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp xã; là tập hợp những ngƣời có uy tín trong cộng đồng dân 

cƣ, có tâm huyết trong việc bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng nếp sống văn minh; 

cùng nhau vận động, giáo dục, cảm hóa những ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo 

đức xã hội. 

2. Câu lạc bộ đƣợc trực tiếp và phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan thực 

hiện việc tuyên truyền các chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, 

nâng cao hiệu quả và chất lƣợng hoạt động của phong trào phòng, chống tội phạm ở cơ 

sở, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại 

tội phạm, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phƣơng; tích cực tham gia các 

hoạt động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện thông 

báo cho cơ quan Công an các thông tin về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; 

tham gia bắt ngƣời có hành vi phạm tội quả tang, ngƣời có quyết định truy nã giao cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý theo pháp luật. 

 Điều 2. Mục đích hoạt động 

 1. Giúp hội viên và nhân dân hiểu biết để cùng thực hiện đúng chủ trƣơng của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, quy ƣớc của khu dân cƣ; trực tiếp phát hiện 

và góp phần hạn chế sự phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội ở 

cơ sở. 

 2. Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả và đổi mới phƣơng thức hoạt động của Câu lạc 

bộ để ngày càng thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy phong trào phòng, 

chống tội phạm ở địa phƣơng; giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đối tƣợng thuộc diện giáo 

dục tại xã, phƣờng, thị trấn và những ngƣời có quá khứ phạm tội sớm hòa nhập vào cộng 

đồng. 
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3. Tích cực góp phần đƣa hoạt động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh 

Tổ quốc ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo quần chúng phát hiện tố giác tội phạm và 

các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia bắt ngƣời có hành vi phạm tội quả tang, ngƣời 

có quyết định truy nã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa 

bàn cấp xã. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động. 

 1. Câu lạc bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; nêu gƣơng để cảm hóa 

các hành vi xấu; lấy truyền thống, đạo đức tốt đẹp để giáo dục ngƣời lầm lỗi; phổ biến 

pháp luật để thuyết phục, răn đe ngƣời vi phạm. 

2. Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy; sự 

quản lý của UBND; sự chỉ đạo, hƣớng dẫn nghiệp vụ của ngành Công an, Tƣ pháp, Quân 

sự và sự giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã.  

 3. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các quy định tại quy chế này; 

tích cực tu dƣỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao năng lực hoạt động; không lợi 

dụng công tác để trục lợi hay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền 

và lợi ích hợp pháp của công dân. 

4. Tự nguyện tham gia bắt ngƣời có hành vi phạm tội quả tang và ngƣời có quyết 

định truy nã giao cho cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật. 

Chƣơng II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA 

CÂU LẠC BỘ PHÕNG, CHỐNG TỘI PHẠM 

 Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (gọi tắt là cấp huyện) 

quyết định thành lập ở mỗi xã, phƣờng, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) một Câu lạc bộ phòng, 

chống tội phạm. 

Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm có 02 bộ phận gồm: Đội xung kích chống tội 

phạm và Đội Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Câu lạc bộ có Ban chủ nhiệm, 

các Đội có Đội trƣởng, Đội phó và các Hội viên. Ban chủ nhiệm có 01 chủ nhiệm 02 phó 

chủ nhiệm và các thành viên. Mỗi Đội trong Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm có 1 Đội 

trƣởng, từ 2 đến 3 Đội phó và các Hội viên. Mỗi Đội có thể chia thành nhiều Tổ để hoạt 

động; mỗi Tổ có 1 Tổ trƣởng, 1 Tổ phó và các Hội viên. 

 1. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ: 

 Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bổ nhiệm. 

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm chủ nhiệm Câu lạc bộ; 

b) Trƣởng Công an cấp xã làm Phó chủ nhiệm thƣờng trực Câu lạc bộ, Đội trƣởng 

Đội xung kích chống tội phạm; 

c) Công chức Tƣ pháp - Hộ tịch cấp xã làm Phó chủ nhiệm - Đội trƣởng Đội 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;  
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d) Chủ nhiệm Câu lạc bộ phân công từng thành viên trong Ban chủ nhiệm Câu lạc 

bộ chịu trách nhiệm động viên, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục từng Hội viên; việc nhận xét, 

đánh giá là để giúp Hội viên tiến bộ và báo cáo các cơ quan, ngƣời có thẩm quyền khi có 

yêu cầu. 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ quy định quy chế hoạt động của từng Đội và quy chế phối 

hợp hoạt động giữa các Đội của Câu lạc bộ trong phạm vi địa bàn; 

đ) Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm thƣờng trực là ngƣời đƣợc quyền phát ngôn và 

thực hiện chế độ thông tin báo cáo với cấp trên theo quy định; Phó chủ nhiệm - Đội 

trƣởng Đội Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hội viên tuyệt đối không 

đƣợc phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về hoạt động của Câu lạc bộ. 

2. Các Đội trong Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm 

Đội trƣởng và các Đội phó trong Câu lạc bộ do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định 

số lƣợng và bổ nhiệm. Đội trƣởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hƣớng 

dẫn, điều hành và báo cáo lên Ban chủ nhiệm những kết quả hoạt động của Đội. 

a) Đội xung kích chống tội phạm  

- Đội phó Đội xung kích chống tội phạm có thể chọn từ đại diện cơ quan quân sự, 

Đoàn thanh niên; trƣởng khu phố (ấp); những Hội viên tốt, tích cực, có nhiều thành tích, 

có uy tín trong khu phố (ấp) để quyết định bổ nhiệm.  

- Thông qua sự lựa chọn của Công an cấp xã, Trƣởng Công an cấp xã đề nghị Chủ 

tịch UBND cấp xã quyết định số lƣợng, bổ nhiệm các Đội phó. 

- Đội xung kích chống tội phạm phải thƣờng xuyên có các hoạt động phòng, 

chống tội phạm trong phạm vi địa bàn để phát hiện và bắt ngƣời có hành vi phạm tội quả 

tang, ngƣời đang có quyết định truy nã; kịp thời cung cấp cho cơ quan Công an các thông 

tin về đối tƣợng nghi vấn có hành vi phạm tội. 

b) Đội Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đội phó Đội Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có thể chọn đại diện 

lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân cấp 

xã; trƣởng khu phố (ấp); Đảng viên hoặc ngƣời có uy tín trong khu phố (ấp) để bổ nhiệm. 

- Đội Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải thƣờng xuyên tổ chức các 

hoạt động phổ biến những văn bản pháp luật có các quy định trực tiếp hoặc có liên quan 

trong hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, những văn bản pháp luật có liên 

quan trong cuộc sống hoặc những văn bản mới ban hành …; 

c) Các Tổ trong mỗi Đội 

Tổ trƣởng là thành viên Ban chỉ huy Đội; Tổ trƣởng và Tổ phó do Đội trƣởng đề 

nghị thông qua Trƣởng Công an cấp xã tham mƣu Chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm. 

Tổ trƣởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và điều chỉnh hoạt động của Tổ 

theo kế hoạch chung của Đội và báo cáo những hoạt động của Tổ lên Ban chỉ huy Đội. 

 3. Hội viên Câu lạc bộ 
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 - Hội viên Câu lạc bộ là ngƣời thƣờng trú hoặc tạm trú trên địa bàn cấp xã có đơn 

tự nguyện xin tham gia Câu lạc bộ, đƣợc Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thẩm tra nếu đủ tiêu 

chuẩn mới kết nạp. 

- Hội viên Đội xung kích chống tội phạm là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở 

lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, có việc 

làm ổn định, không có tiền án, tiền sự về ma túy, tự nguyện tham gia sinh hoạt Câu lạc 

bộ và đƣợc Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận. Lực lƣợng nòng cốt của Đội 

xung kích chống tội phạm có thể cơ cấu từ lực lƣợng bảo vệ dân phố, lực lƣợng dân 

phòng do Công an cấp xã tham mƣu cho Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định. 

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Câu lạc 

bộ 

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ nhiệm Câu lạc bộ: 

 a) Chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của UBND cấp xã; 

 b) Chịu sự lãnh đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Tƣ 

pháp, Công an và cơ quan Quân sự cấp huyện; 

 c) Xây dựng kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ theo từng quý, năm và báo cáo 

UBND cấp xã để chỉ đạo thực hiện; 

 d) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Câu lạc bộ; tổ chức và chủ trì các 

phiên họp Ban chủ nhiệm và các cuộc họp của Câu lạc bộ; lập dự toán kinh phí hàng năm 

cho hoạt động của Câu lạc bộ trình UBND cùng cấp phê duyệt; 

 đ) Báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ cho UBND cấp xã, phòng Tƣ pháp, 

Công an và cơ quan Quân sự cấp huyện theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm hoặc khi 

có yêu cầu; đề nghị khen thƣởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động của Câu lạc bộ; 

 e) Ban hành quyết định kết nạp Hội viên Câu lạc bộ trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ khi Ban chủ nhiệm xem xét chấp thuận kết nạp; 

 g) Chủ nhiệm Câu lạc bộ sử dụng con dấu của UBND cấp xã để điều hành công 

tác và hoạt động của Câu lạc bộ. 

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ: 

 a) Giúp Chủ nhiệm Câu lạc bộ thực hiện công việc theo quy định tại Khoản 1 

Điều 5 của Quy chế này và theo sự phân công của Chủ nhiệm; 

 b) Giữ mối quan hệ với ngành chuyên môn cấp trên; chuẩn bị nội dung báo cáo, 

chƣơng trình, kế hoạch cho các cuộc họp thƣờng kỳ và đột xuất của Ban chủ nhiệm và 

của Câu lạc bộ theo sự phân công của Chủ nhiệm; 

 c) Trực tiếp triển khai kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ thuộc phạm vi chuyên 

môn ngành mình; 

d) Phó Chủ nhiệm phụ trách từng Đội trực tiếp tham mƣu cho Chủ nhiệm Câu lạc bộ 

xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức tập huấn về pháp luật và nghiệp vụ cho Hội viên; chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đội do mình phụ trách; 
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đ) Tập hợp đơn xin gia nhập Hội viên Câu lạc bộ; đề nghị khen thƣởng, kỷ luật 

lập danh sách trình Ban chủ nhiệm xem xét; 

e) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ 

theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

 Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ 

 1. Chịu sự chỉ đạo của Chủ nhiệm Câu lạc bộ về công tác phòng chống tội phạm; 

thực hiện các công việc do Chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm phân công. 

 2. Đoàn kết gắn bó với hội viên để từng bƣớc đƣa Câu lạc bộ hoạt động có nề nếp 

và hiệu quả; nghiên cứu góp ý vào các dự thảo, đóng góp các biện pháp, chủ trƣơng để 

xây dựng Câu lạc bộ. 

 3. Vận động các đối tƣợng thuộc diện giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn; những 

ngƣời đang chấp hành hình phạt tù cho hƣởng án treo; những ngƣời mới chấp hành xong 

hình phạt tù trở về địa phƣơng; ngƣời vi phạm pháp luật nhƣng chƣa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự tham gia Câu lạc bộ; tham gia xét kết nạp Hội viên Câu lạc bộ. 

 4. Tổ chức các cuộc họp, học tập của Câu lạc bộ hoặc của tổ theo sự phân công 

của chủ nhiệm Câu lạc bộ. 

 5. Thông báo kết quả công tác hàng tháng cho phó chủ nhiệm thƣờng trực Câu lạc 

bộ. 

 6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội viên theo quy định tại Điều 7 Quy chế 

này. 

 Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội viên 

1. Nhiệm vụ của Hội viên 

 a) Tôn trọng và thực hiện các quy định của Câu lạc bộ; sống và làm việc theo 

pháp luật; 

 b) Rèn luyện tính tình vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, thật thà, cầu thị; không mặc 

cảm, tự ti; tin tƣởng vào sự giúp đỡ của mọi ngƣời và sẵn lòng giúp đỡ ngƣời khác; 

 c) Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập của Câu lạc bộ; chấp hành các quy 

định, kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ; 

 d) Phát hiện, vận động, cảm hóa, hƣớng dẫn và giới thiệu Hội viên mới cho Ban 

chủ nhiệm Câu lạc bộ để kết nạp; 

 đ) Tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phƣơng; 

e) Chủ động nắm tình hình, phát hiện, cung cấp cho lực lƣợng Công an các thông 

tin về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia bắt ngƣời có hành vi phạm tội 

quả tang, ngƣời có Quyết định truy nã giao cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý theo 

pháp luật; 

g) Tham gia tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phƣơng và truy bắt tội phạm 

khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 
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h) Chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật; tu dƣỡng rèn luyện đạo đức 

và năng lực, kỹ năng công tác. Không đƣợc lợi dụng công tác để vi phạm pháp luật, xâm 

phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc trục lợi cá nhân. 

 2. Quyền hạn của Hội viên 

 a) Đƣợc cung cấp thông tin về pháp luật, mƣợn sách, báo, tài liệu pháp lý để 

nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật; 

 b) Yêu cầu Câu lạc bộ bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trƣớc pháp luật khi 

bị xâm phạm; 

 c) Tham gia sinh hoạt, tọa đàm, trao đổi, học tập, tập huấn chuyên đề về pháp luật 

và tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ; đƣợc tạo điều kiện giao lƣu học hỏi kinh 

nghiệm các Câu lạc bộ ở trong và ngoài tỉnh; 

 d) Thảo luận, biểu quyết các vấn đề về kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ; 

đ) Hội viên Đội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đƣợc tập huấn nâng 

cao kiến thức pháp luật và các kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 

e) Hội viên Đội xung kích chống tội phạm đƣợc tập huấn nâng cao kiến thức pháp 

luật và các kỹ năng phát hiện, bắt quả tang ngƣời đang thực hiện hành vi phạm tội và 

ngƣời có Quyết định truy nã; đƣợc cấp giấy chứng nhận Hội viên. 

Biểu mẫu giấy chứng nhận Hội viên do UBND tỉnh ban hành. Giao Chủ tịch 

UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận Hội viên theo đề nghị của Chủ nhiệm Câu lạc bộ; 

g) Hội viên Đội xung kích chống tội phạm đƣợc trang bị dùi cui điện, dùi cui cao su, 

găng tay bắt dao và chịu sự quản lý, hƣớng dẫn sử dụng của cơ quan Công an và Quân sự. 

Giao Trƣởng Công an cấp xã đề xuất việc trang cấp, quản lý, hƣớng dẫn sử dụng theo quy 

định của pháp luật. 

 Điều 8. Thay đổi thành viên Ban chủ nhiệm 

 Thành viên Ban chủ nhiệm có thể thay đổi trong các trƣờng hợp sau đây: 

 1. Khi có đề nghị của cơ quan, tổ chức thay đổi ngƣời đại diện tham gia thành 

viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. 

 2. Do có sự sắp xếp, bố trí lại nhân sự của UBND cấp xã, của các tổ chức là thành 

viên Câu lạc bộ. 

 3. Thành viên Ban chủ nhiệm có đơn xin thôi đảm nhận nhiệm vụ hoặc do vi phạm 

kỷ luật đến mức không thể tham gia thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. 

 Khi có sự thay đổi thành viên Ban chủ nhiệm thì cơ quan, tổ chức có văn bản đề 

nghị, Chủ nhiệm Câu lạc bộ báo cáo và tham mƣu Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành 

quyết định thay đổi thành viên Ban chủ nhiệm. Việc thay đổi chủ nhiệm Câu lạc bộ do 

Đảng ủy, UBND cấp xã xem xét và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. 

4. Khi thành viên Ban chủ nhiệm vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định tại quy 

chế này, vi phạm chuẩn mực đạo đức lối sống, không còn đủ uy tín tham gia điều hành 



 

44 

 

hoạt động Câu lạc bộ tùy theo mức độ vi phạm, UBND cấp xã xem xét báo cáo đề xuất 

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thay đổi thành viên Ban chủ nhiệm. 

 Điều 9. Kết nạp Hội viên 

 1. Ngƣời xin tham gia làm Hội viên của Câu lạc bộ nộp đơn tại Ban Chủ nhiệm 

Câu lạc bộ. 

 2. Nội dung của đơn xin tham gia Hội viên Câu lạc bộ phải đầy đủ các thông tin 

cá nhân và tùy điều kiện cụ thể của từng ngƣời sao cho thể hiện đƣợc sự tự nguyện mong 

muốn tham gia Câu lạc bộ của ngƣời viết đơn. 

 3. Ngƣời nhận đơn có trách nhiệm chuyển cho Phó chủ nhiệm thƣờng trực Câu lạc 

bộ trong thời gian nhanh nhất để tập hợp báo cáo Chủ nhiệm, thông qua Ban chủ nhiệm 

thẩm tra, xác minh, xem xét, ban hành quyết định kết nạp, thông báo trong cuộc họp, 

sinh hoạt của Câu lạc bộ hoặc tổ. 

 

Chƣơng III 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ 

 

 Điều 10. Chế độ làm việc của Ban chủ nhiệm 

 1. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hoạt động kiêm nhiệm theo nguyên tắc dân chủ, tập 

trung, biểu quyết các vấn đề theo đa số. 

 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ họp định kỳ hàng tháng và có thể họp đột xuất; Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ triệu tập các cuộc họp Ban chủ nhiệm và cử một thành viên ghi biên 

bản cuộc họp sinh hoạt của Câu lạc bộ. 

 Điều 11. Nội dung cuộc họp của Ban chủ nhiệm 

 1. Xem xét báo cáo (mỗi tháng, 06 tháng và tổng kết năm) của Câu lạc bộ 

 a) Xây dựng kế hoạch công tác 06 tháng và mỗi năm của Câu lạc bộ; 

 b) Thông qua dự toán kinh phí hoạt động và báo cáo chi tiết thu, chi của Câu lạc 

bộ; 

 c) Xem xét kết quả công tác tháng và xác định nội dung sinh hoạt, học tập tháng 

sau của Câu lạc bộ và của Hội viên; 

 d) Xét kết nạp Hội viên; 

 đ) Phát động thi đua và xét khen thƣởng cho tập thể và cá nhân Hội viên; 

 e) Đánh giá và xác nhận kết quả phấn đấu của Hội viên; 

 g) Xét kỷ luật đối với Hội viên vi phạm; 

 h) Xem xét các công việc khác của Câu lạc bộ. 

 2. Các báo cáo kết quả hoạt động, nội dung sinh hoạt, học tập, kế hoạch công tác, 

kết quả xét kết nạp Hội viên sau khi thông qua Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm ký chứng thực 

và đƣợc triển khai thực hiện trong Câu lạc bộ.  



 

45 

 

 Dự toán kinh phí hoạt động, báo cáo chi tiêu mua sắm, kết quả xét khen thƣởng, 

kỷ luật Hội viên; sau khi thông qua Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm ký chứng thực trình 

UBND cấp xã quyết định trƣớc khi triển khai thực hiện. 

 Điều 12. Chuẩn bị nội dung cuộc họp của Ban chủ nhiệm 

 1. Hàng tháng, Phó Chủ nhiệm thƣờng trực tổng hợp kết quả hoạt động của các tổ, 

kết quả công tác của từng thành viên Ban Chủ nhiệm dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 

tháng của Câu lạc bộ; căn cứ kế hoạch hoạt động quý của Câu lạc bộ và chỉ đạo của Chủ 

nhiệm để dự thảo kế hoạch công tác tháng. 

 2. Giữa tháng 5 và giữa tháng 11 hàng năm, Phó Chủ nhiệm thƣờng trực tổng hợp 

kết quả hoạt động của Câu lạc bộ từ các báo cáo công tác tháng để dự thảo báo cáo sơ kết 

06 tháng và báo cáo tổng kết công tác năm. Các thành viên Ban chủ nhiệm căn cứ chỉ 

đạo của các ban, ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng dự kiến những việc sẽ thực 

hiện 06 tháng cuối năm và năm sau gửi cho phó chủ nhiệm thƣờng trực để tổng hợp 

thành dự thảo kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm và kế hoạch công tác năm sau của 

Câu lạc bộ. 

3. Các Phó chủ nhiệm căn cứ vào các văn bản, quy định của pháp luật, những 

hƣớng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch công tác để dự toán kinh phí hoạt động năm 

của Câu lạc bộ.  

 Điều 13. Chế độ hội họp 

 1. Hàng năm, Câu lạc bộ họp sơ kết 6 tháng và tổng kết năm: 

 a) Câu lạc bộ họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng 

cuối năm vào tháng 5 hoặc tháng 6; 

 b) Câu lạc bộ họp tổng kết năm, triển khai kế hoạch công tác năm tiếp theo, công 

bố khen thƣởng phát động thi đua vào tháng 11 hoặc tháng 12. 

 2. Căn cứ kế hoạch công tác hoặc yêu cầu nhiệm vụ, sự hƣớng dẫn của cấp trên, 

Câu lạc bộ sinh hoạt toàn thể hoặc sinh hoạt từng tổ định kỳ mỗi tháng một lần. Trƣờng 

hợp đột xuất hoặc theo đề nghị của hơn một nữa số thành viên Ban chủ nhiệm hoặc quyết 

định của Chủ nhiệm Câu lạc bộ thì tổ chức sinh hoạt đột xuất, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chủ 

trì sinh hoạt và phân công thành viên ghi biên bản. 

 3. Nội dung sinh hoạt định kỳ. 

 a) Thông báo quyết định kết nạp hội viên mới (nếu có), tình hình thi đua khen 

thƣởng, tình hình phấn đấu hoạt động của hội viên; 

 b) Thông báo tình hình thời sự trong nƣớc và thế giới (những dịp kỷ niệm lễ lớn 

có thể mời Báo cáo viên về nói chuyện thời sự); 

 c) Tuyên truyền một số nội dung pháp luật (chú ý những quy định liên quan đến 

đời sống, lao động, công tác của hội viên, những văn bản pháp luật mới) nhiệm vụ này 

do tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thực hiện (đối với những nội dung quan trọng đƣợc 

nhiều hội viên quan tâm nếu thấy cần thiết thì mời Báo cáo viên pháp luật của huyện 

hoặc của tỉnh về triển khai); 
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 d) Tổ chức văn nghệ, thể thao, đọc sách báo, làm thơ; 

 đ) Triển khai kế hoạch công tác do Ban chủ nhiệm đề ra; 

 e) Mạn đàm, trao đổi giữa các hội viên về những vấn đề diễn ra hàng ngày ở địa 

phƣơng (chú ý những vấn đề liên quan trực tiếp đến hội viên và gia đình, ngƣời thân của 

hội viên) trong trao đổi, mạn đàm cần liên hệ đến các quy định của pháp luật, liên hệ 

truyền thống đạo đức và quy ƣớc khu dân cƣ, phát hiện gƣơng ngƣời tốt, nêu gƣơng 

những hành vi phù hợp pháp luật đạo đức và phê phán những hành vi chƣa phù hợp; 

 g) Xây dựng và động viên phong trào đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh 

hoạt và làm ăn kinh tế (có thể tổ chức quỹ xoay vòng, giúp nhau trong giải quyết việc 

làm...); 

h)  Thông báo về tình hình phƣơng thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, 

tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, thảo luận đề xuất các 

giải pháp phòng chống. 

 (Căn cứ điều kiện cụ thể, ngƣời chủ trì sinh hoạt có thể bố trí từng nội dung trƣớc, 

sau và có thể thêm hoặc bớt nội dung để tạo hấp dẫn, thu hút hội viên tham gia). 

 4. Nội dung sinh hoạt đột xuất: 

 Có thể có một số nội dung nhƣ sinh hoạt định kỳ và thêm các nội dung thuộc công 

tác đột xuất (theo đề nghị của một nửa số thành viên Ban chủ nhiệm hoặc theo quyết 

định của Chủ nhiệm Câu lạc bộ). 

 Điều 14. Chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ 

 1. Tổ trƣởng chuẩn bị nội dung sinh hoạt; nếu Câu lạc bộ chƣa phân tổ thì Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt toàn thể Câu lạc bộ (gọi chung là ngƣời 

chủ trì sinh hoạt). 

 2. Ngƣời chủ trì sinh hoạt cần nắm vững kế hoạch công tác của Ban chủ nhiệm để 

triển khai; liên hệ chặt chẽ và phân công một số công tác cụ thể cho thành viên Ban Chủ 

nhiệm hoặc Hội viên nòng cốt sinh hoạt trong tổ tạo nhân tố tích cực, đầu tàu trong sinh 

hoạt; phân công hoặc mời báo cáo viên, tuyên truyền viên, cần nói rõ yêu cầu nội dung, 

thời gian thực hiện; sắp xếp cụ thể chƣơng trình sinh hoạt, liên hệ chuẩn bị địa điểm; 

phân công hội viên phục vụ chuẩn bị một số việc cụ thể (bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, 

nƣớc uống). 

 3. Báo cáo viên, tuyên truyền viên đƣợc phân công hoặc đƣợc mời phải chuẩn bị 

tốt nội dung theo yêu cầu, ngắn gọn, xúc tích, đảm bảo thời gian và tính hấp dẫn (chú ý 

gợi ý cho các hội viên hỏi rồi giải đáp có liên hệ thực tế tại địa phƣơng); phải có mặt 

đúng thời gian đƣợc thông báo. 

 4. Thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội viên nòng cốt sinh hoạt tại tổ hăng hái phát biểu 

ý kiến, gợi mở, động viên cho các Hội viên phát biểu, mạn đàm, nêu những vấn đề đang 

diễn ra hàng ngày ở địa phƣơng, những vấn đề liên quan trực tiếp đến Hội viên và gia đình, 

ngƣời thân của Hội viên; trên cơ sở những vấn đề do Hội viên nêu ra mà liên hệ các quy 

định của pháp luật, các quy định trong quy ƣớc khu dân cƣ, truyền thống đạo đức, dân tộc 

lý giải phân tích đúng, sai; việc nên làm và việc không nên làm để mọi ngƣời nhận thức 
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đúng đắn; đồng thời hƣớng dẫn các Hội viên ứng xử phù hợp, tránh bất lợi các tình huống 

cụ thể đó. 

 5. Ngƣời chủ trì sinh hoạt phải nắm biết những hội viên có khả năng văn nghệ, thể 

thao để bố trí xen ghép chƣơng trình văn nghệ, thể thao và các nội dung sinh hoạt, tạo 

bầu không khí thoải mái, vui tƣơi, hấp dẫn. 

 6. Chuẩn bị buổi sinh hoạt đột xuất thì ngƣời chủ trì phải nắm vững nội dung, yêu 

cầu đột xuất từ Chủ nhiệm Câu lạc bộ để chuẩn bị. Những yêu cầu đột xuất thƣờng là 

những vấn đề rất cụ thể, cần đƣợc triển khai chu đáo (đối với các tổ có thể mời Chủ 

nhiệm, Phó Chủ nhiệm, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chủ trì cuộc họp).  

 Các nội dung phối hợp khác thì chuẩn bị nhƣ Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. 

 Điều 15. Hoạt động của hội viên Câu lạc bộ 

 1. Hội viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp, sinh hoạt của Câu lạc bộ; lắng 

nghe, phát biểu ý kiến; tích cực tham gia văn nghệ, thể thao theo khả năng. 

 2. Tích cực tìm hiểu, chấp hành pháp luật và vận động nhân dân cùng chấp hành 

các quy định của địa phƣơng. 

 3. Phấn đấu hoàn thành những công việc đƣợc Tổ trƣởng, thành viên Ban Chủ 

nhiệm hoặc Chủ nhiệm phân công; tham gia với Tổ trƣởng để tổ chức các cuộc sinh hoạt 

Tổ. 

 4. Tích cực phát hiện và tố giác các hành vi trái pháp luật của ngƣời khác với Tổ 

trƣởng, ngƣời có thẩm quyền. 

5. Hội viên trong Đội xung kích chống tội phạm phải thƣờng xuyên tham gia các 

hoạt động của Đội để nâng cao kỹ năng phát hiện, bắt ngƣời có hành vi phạm tội quả 

tang, ngƣời có quyết định truy nã; tích cực tu dƣỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng 

cao năng lực hoạt động; không lợi dụng công việc để trục lợi hay thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Điều 16. Cơ chế phối hợp 

1. Trƣờng hợp bắt ngƣời có hành vi phạm tội quả tang và ngƣời có quyết định truy 

nã: các Hội viên phải báo ngay cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và giao ngay ngƣời bị bắt 

cho Công an nơi gần nhất. 

2. Trƣờng hợp phát hiện đối tƣợng nghi vấn phạm tội hoặc truy đuổi ngƣời phạm 

tội quả tang, ngƣời có quyết định truy nã ra ngoài phạm vi xã, phƣờng, thị trấn của mình 

hoạt động: các hội viên phải báo ngay cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ để báo cáo cơ quan 

Công an có thẩm quyền tổ chức phối hợp và thông báo cho Đội xung kích chống tội phạm 

ở các địa bàn khác cùng tham gia. 

3. Cơ quan Công an khi tiếp nhận tin báo về tội phạm và ngƣời bị bắt từ Câu lạc 

bộ phòng, chống tội phạm có trách nhiệm tiếp nhận ngay để xử lý theo thẩm quyền. 

 4. Trƣởng Công an cấp xã có trách nhiệm trực tiếp, thƣờng xuyên chỉ đạo, hƣớng 

dẫn nghiệp vụ đối với hoạt động của Đội xung kích chống tội phạm trong phạm vi địa 

bàn mình phụ trách.  
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5. Trƣởng Công an cấp huyện có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hƣớng dẫn, bồi 

dƣỡng về pháp luật, các kỹ năng cần thiết cho các hội viên của Đội xung kích chống tội 

phạm ở địa phƣơng quản lý; quy định chi tiết quy chế phối hợp giữa các Đội xung kích 

chống tội phạm trong phạm vi địa bàn cấp huyện với nhau và với Công an cấp xã; chỉ đạo 

các Đội nghiệp vụ thuộc Công an cấp huyện trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm, 

trong truy bắt và tiếp nhận tội phạm… 

 5. Trƣởng phòng Tƣ pháp cấp huyện trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ 

chức tập huấn, chỉ đạo, hƣớng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật và các kỹ năng 

cần thiết cho hội viên các Đội Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Chƣơng IV 

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÂU LẠC BỘ 

 Điều 17. Nơi làm việc, sinh hoạt của Câu lạc bộ 

 1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí nơi làm việc, nơi họp sinh hoạt và tạo điều kiện 

thuận lợi cho Câu lạc bộ hoạt động. 

 2. Nơi làm việc, sinh hoạt của Câu lạc bộ đƣợc bố trí ghế ngồi, bàn ghế làm việc, 

đèn, quạt, kệ sách, báo và những vật dụng cần thiết khác. 

 Điều 18. Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ 

 1. Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ gồm nguồn thu và các khoản chi do tập thể 

Ban Chủ nhiệm dự toán hàng năm cùng với kế hoạch hoạt động; Phó chủ nhiệm thƣờng 

trực Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm thực hiện thu, chi đúng quy định của pháp luật và 

theo chỉ đạo của Chủ nhiệm. 

 2. Nguồn thu gồm: 

 a) Đóng góp của Hội viên; căn cứ điều kiện của Câu lạc bộ có thể thỏa thuận 

thống nhất (bằng biên bản cuộc họp) mức Hội phí của Hội viên; 

 b) Các khoản tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; 

 c) Khoản hỗ trợ từ quỹ quốc phòng - an ninh theo Quyết định 75/2011/QĐ- UBND 

ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng ban hành quy định việc đóng 

góp, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Bình Dƣơng; 

 d) Từ các nguồn kinh phí nêu trên, nếu không đủ chi thì đƣợc hỗ trợ từ ngân sách cấp 

xã, phƣờng, thị trấn. 

3. Các khoản chi: 

 a) Mua sách, báo, in ấn tài liệu; 

 b) Văn phòng phẩm; 

 c) Trang bị phƣơng tiện làm việc của Câu lạc bộ; 

 d) Mời báo cáo viên, tuyên truyền viên; 

 đ) Tổ chức cuộc họp, sinh hoạt; 
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e) Chi hỗ trợ xăng phục vụ công tác tuần tra;  

g) Chi thăm hỏi động viên, điều trị hội viên bị tai nạn, ốm đau do đi làm nhiệm vụ;  

h) Chi hỗ trợ sửa chữa phƣơng tiện bị hƣ hỏng trong quá trình truy bắt tội phạm; 

i) Chi thƣởng hội viên lập thành tích xuất sắc; 

k) Chi khác.  

Mức chi và thủ tục chi theo quy định hiện hành. 

 Điều 19. Khen thƣởng, kỷ luật 

 1. Cá nhân, tổ chức hoạt động tích cực, có thành tích tốt trong phong trào phòng 

chống tội phạm ở địa phƣơng đƣợc tập thể, tổ hoặc Câu lạc bộ bình bầu thì đƣợc xét 

khen thƣởng theo quy định hiện hành. 

 2. Cá nhân vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ và trƣờng hợp cụ thể sẽ bị 

phê bình, kiểm điểm, khiển trách, cảnh cáo trong Câu lạc bộ hoặc khai trừ ra khỏi Câu 

lạc bộ. 

3. Trong trƣờng hợp Hội viên trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn 

các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội đƣợc quy định trong Bộ luật Hình sự; dũng 

cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; dũng cảm cứu 

ngƣời, cứu tài sản của Nhà nƣớc và nhân dân mà bị chết hoặc bị thƣơng thì đƣợc xem xét 

hƣởng chế độ chính sách theo quy định tại các Điểm d, đ, e Khoản 1 Điều 17 và các Điểm đ, 

e Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết, hƣớng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng; 

nếu tài sản bị hƣ hại thì đƣợc xem xét hỗ trợ. 

Chƣơng V 

ĐIỀU KHOẢN THI THÀNH 

 

 Điều 20. Tổ chức thực hiện 

 1. Những Câu lạc bộ đã thành lập trƣớc khi Quy chế này có hiệu lực thì UBND 

cấp xã có trách nhiệm căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phƣơng để xem xét, điều 

chỉnh cho phù hợp với Quy chế. 

 2. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những khó khăn vƣớng mắc thì UBND 

cấp xã và UBND cấp huyện phản ảnh về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để xem xét, sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp. 

 Điều 21. Phân công thực hiện 

 1. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tƣ pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 

UBND cấp huyện tổ chức triển khai, hƣớng dẫn thực hiện Quy chế này; thƣờng xuyên tổ 

chức bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cơ chế hoạt động cho Câu lạc bộ. 

 2. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tƣ pháp, Sở Tài chính, Sở Lao động, 

Thƣơng bình và Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hƣớng dẫn chi tiết việc thực hiện Điều 

18 và Khoản 3, Điều 19 của Quy chế này. 
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 3. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV AIDS, văn hóa phẩm độc hại và mua bán ngƣời 

(Ban chỉ đạo 138) của tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hƣớng dẫn kiểm tra và tổng kết báo 

cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm theo định kỳ và đột xuất./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Lê Thanh Cung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  69/2015/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 

về  việc quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với 

lực lƣợng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 

Căn cứ Thông tƣ số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ 

Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị 

định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy đinh chi 

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 

Căn cứ Thông tƣ số 14/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

Công an sửa đổi Khoản 2 Điều 17 Thông tƣ số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 

năm 2010 của Bộ Công an (quy định cụ thể thi  hành một số điều của Pháp lệnh 

Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND8 kỳ họp thứ 18 ngày 11 tháng 12 

năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dƣơng (khóa VIII) về việc quy định 

bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lƣợng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số: 22/TTr-CAT-PV28 

ngày 22 tháng 12 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lƣợng Công an xã trên 

địa bàn tỉnh Bình Dƣơng nhƣ sau: 

1. Hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện: 

 a) Đối tƣợng đƣợc hỗ trợ: 
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 - Phó Trƣởng Công an xã (trƣờng hợp không đƣợc tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc).  

- Công an viên (gồm Công an viên thƣờng trực tại xã và Công an viên ở ấp). 

b) Chế độ hỗ trợ: 

 - Mức phụ cấp để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: thực hiện theo mức 

phụ cấp quy định với hệ số là 1,00 so với mức lƣơng cơ sở. 

 - Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: thực hiện theo quy định của pháp 

luật về bảo hiểm xã hội, trong đó ngƣời tham gia đóng 8%, phần còn lại ngân sách 

địa phƣơng hỗ trợ. 

2. Chế độ hỗ trợ khi ỉàm nhiệm vụ thƣờng trực sẵn sàng chiến đấu tại 

những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: 

Ngoài chế độ trợ cấp mỗi ngày theo quy định của Chính phủ bằng 0,05 

mức lƣơng cơ sở, Trƣởng Công an xã, Phó trƣởng Công an xã, Công an viên 

thƣờng trực tại xã và Công an viên ở ấp khi làm nhiệm vụ thƣờng trực sẵn sàng 

chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự 

đƣợc hỗ trợ thêm mỗi ngày bằng 0,03 mức lƣơng cơ sở. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: 

Nguồn kinh phí chi hỗ trợ đối với Trƣởng Công an xã, Phó trƣởng Công an 

xã và Công an viên thƣờng trực tại xã do ngân sách Nhà nƣớc cấp theo Luật Ngân 

sách Nhà nƣớc, quyết định phân cấp quản lý ngân sách tỉnh Bình Dƣơng hiện 

hành và từ nguồn kinh phí tự chủ của cấp xã. 

Các khoản chi hỗ trợ đối với Công an viên ở ấp thực hiện từ nguồn kinh 

phí không tự chủ của ngân sách cấp xã. 

Điều 3. Chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, 

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Giám đốc Sở Lao động 

- Thƣơng binh và Xã hội, Thủ trƣởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch 

ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Uy ban nhân dân các 

xã, phƣờng, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. 

Bãi bỏ nội dung quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lực lƣợng 

Công an xã quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Quy định về số lƣợng, chức danh, 

một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những ngƣời hoạt động 

không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố và kinh phí hoạt động ấp, khu 

phố trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng ban hành kèm theo Quyết định sô 73/2011/QĐ-

UBND ngày 20/12/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng./. 

Nơi nhận 

- Văn phòng Chính phủ; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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- Bộ Công an; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tƣ pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Nhƣ Điều 3; 
- Công an tình, Bộ CHQS tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thị, TP; 
- UBND xã, phƣờng, thị trấn; 
- Trung tâm Công báo, Wedsite tỉnh; 
- LĐVP (N,V), Phg, TH, NC; 
- Lƣu: VT-4. 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Trần Văn Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  12/2016/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 02  tháng 6 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông ngƣời; 

cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân và ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy 
định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy 
định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, 
văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác 
bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan; 

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xác định địa điểm cấm, khu vực cấm; 

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 

của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an 
hương dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-CAT- PV11 

(PC64) ngày 27/4/2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu vực bảo vệ, khu 
vực cấm tập trung đông ngƣời; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh 
Bình Dƣơng. 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 221/2006/QĐ-ƢBND ngày 

18/9/2006 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định khu vực bảo vệ, khu vực 

cấm tập trung đông ngƣời; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình 

Dƣơng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
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Đỉều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ 

trƣởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận 

- UBTV Quốc hội; 

Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

Các Bộ: Công an, Tài chính, Tƣ pháp; 

Cục Kiểm tra VB QPPL-BTP; 

Thƣờng trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh; 

TT BBND, ƢBND, ỦBMTTQ VN tỉnh; 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

TT Công báo tỉnh, Website tỉnh; 

LĐVP, Tg, TH; t- 

- Lƣu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Trần Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông ngƣời; cấm ghi âm, 

ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 
(Ban hành theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 

của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 

Chƣơng I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông ngƣời; 

cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa 

bàn tỉnh Bình Dƣơng. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nƣớc hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

2. Cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài cƣ trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình 

Dƣơng, trừ trƣờng hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ƣớc quốc tế mà Việt 

Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. “Khu vực bảo vệ” là khu vực có giới hạn nhất định, do yêu cầu về chính trị, 

kinh tế, an ninh, quốc phòng hoặc khu vực đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh nguy 

hiểm cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

2. “Khu vực cấm tập trung đông ngƣời” là khu vực mà cơ quan có thẩm quyền 

không cho phép tập trung từ 05 ngƣời trở lên hoặc tập trung dƣới 05 ngƣời nhƣng 

có một số hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 5 Quy định này. 

3. “Nơi công cộng” là khu vực, địa điểm phục vụ chung cho mọi ngƣời nhƣ vỉa 

hè, lòng đƣờng, quảng trƣờng, cơ sở kinh tế, văn hoá, nơi sinh hoạt cộng đồng; khu 

vực trụ sở cơ quan nhà nƣớc, tô chức chính trị - xã hội hoặc những nơi công cộng 

khác. 

4. Khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nƣớc là những nơi có 

nhiều hoạt động liên quan đến bí mật nhà nƣớc; lƣu giữ nhiều thông tin, hiện vật 

hoặc tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nƣớc cần đƣợc bảo vệ chặt chẽ, kiểm soát 

ngƣời qua lại nhằm duy trì trật tự, an ninh và phòng, chống các hành vi xâm nhập, 

phá hoại, thu thập bí mật nhà nƣớc trong khu vực, địa điểm đó. 



 

57 
 

Chƣơng II  

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Khu vực bảo vệ 

 1. Trụ sở các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, gồm: Trung tâm Hành chính 

tỉnh, Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh. 

2. Các khu vực khác do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, gồm: 

a) Khu vực đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm; 

b) Khu vực đang xảy ra những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 

c) Khu vực đang diễn ra các nghi lễ, hội nghị, hội thảo, cuộc họp quan 

trọng do các cơ quan của Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị 

- xã hội tổ chức có yêu cầu cần bảo vệ. 

Điều 5. Khu yực cấm tập trung đông ngƣời 

Khu vực cấm tập trung đông ngƣời trên địa bàn tỉnh gồm: 

 1. Cấp tỉnh: 

 - Khu vực trụ sở Trung tâm Hành chính tỉnh bao gồm toàn bộ hành lang hai 

bên vỉa hè, lòng đƣờng xung quanh trụ sở Trung tâm hành chính tỉnh thuộc các 

tuyến đƣờng Lê Lợi, Lê Lai, Lý Thái Tổ và Nguyễn Huệ. 

 - Một số trụ sở của các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hôi quan 

trọng hoặc xét thấy cần thiết. 

 2. Cấp huyện: 

Căn cứ vào tình hình cụ thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy 

định cụ thể khu vực cấm tập trung đông ngƣời trên địa bàn theo quy định tai Điểm 

đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 cua Chính phủ 

quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng. 

Điều 6. Các hành vi bị cấm tại khu vực cấm tập trung đông ngƣời 

Cấm tập trung quá 05 ngƣời tại các khu vực quy định tại Khoản 1 Điều 5; 

trƣờng hợp tập trung dƣới 05 ngƣời nhƣng có một trong các hành vi quy định tại 

Khoản 2 Thông tƣ số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của 

Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng thì bị coi là vi 

phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể nhƣ sau: 

1. Thuê, nhận làm thuê hoặc giúp sức cho ngƣời khác thực hiện các hành 

vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng. 
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2. Gây cản trở hoặc làm ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng của cơ 

quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nƣớc, ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ƣơng và địa phƣơng; 

gây cản trở hoặc làm ảnh hƣởng đến trật tự, an toàn giao thông. 

3. Gây rối trật tự công cộng hoặc có hành vi khác gây ảnh hƣởng đến an 

ninh, trật tự và cuộc sống bình thƣờng của nhân dân, trái với thuần phong mỹ tục, 

nếp sống văn minh nơi công cộng, gây mất vệ sinh môi trƣờng nhƣ sau: 

 - Lợi dụng mang theo băng rôn, biểu ngữ, cờ Tổ quốc, ảnh lãnh tụ; dùng 

loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn để đi khiếu nại, tố cáo hoặc dƣới mọi hình 

thức khác không vì mục đích cổ động, mít tinh biểu dƣơng lực lƣợng do cơ quan, 

tổ chức chính trị - xã hội tổ chức theo quy định của pháp luật; 

 - Mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ vật, gậy, dao, búa, gạch, 

đá... hoặc bằng bất cứ hành vi nào khác nhằm đe dọa hành hung ngƣời khác gây 

mất an ninh trật tự. 

 - Đại tiện, tiều tiện; gây cháy, nổ; ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì 

khác vào nhà, phƣơng tiện giao thông, khu vực bảo vệ gây ô nhiễm, làm nhiễm bẩn 

môi trƣờng sống. 

 - Tự ý xê dịch, tháo dỡ, phá hủy hoặc có các hành vi khác gây hƣ hại đến 

các loại biển báo, biển hiệu, phƣơng tiện, tài sản của Nhà nƣớc và của nhân dân. 

 - Mặc áo tang, mang di ảnh ngƣời chết, quan tài, cờ tang; mang xoong, nồi, lều 

bạt, chăn, màn; ngồi lỳ, nằm lỳ, cởi quần áo hoặc có các hành vi khác gây phản cảm; 

 - Lôi kéo, kích động, xúi giục ngƣời khác gây rối an ninh trật tự. 

4. Không chấp hành các quy định về khu vực cấm, khu vực bảo vệ và sự 

hƣớng dẫn của ngƣời có trách nhiệm giải quyết vụ việc có liên quan; cản trở, chông 

ngƣời thi hành công vụ; có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, đanh dự, nhân 

phẩm của ngƣời khác, xâm phạm tài sản của Nhà nƣớc, tổ chức và cá nhân hoặc có 

hành vi quá khích khác nhƣ: la hét, chửi bới, đập phá, lăng mạ, đe dọa hành hung 

ngƣời khác... 

Điều 7. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh 

1. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong các trƣờng hợp sau: 

a)  Những vụ, việc, tài liệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật, lời nói có nội 

dung quan trọng thuộc danh mục bí mật Nhà nƣớc đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ 

và Bộ trƣởng Bộ Công an quy định. 

b) Khu vực cấm, địa điểm cấm gồm: 

 - Khu vực bảo vệ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này; 

 - Khu vực trụ sở Công an tỉnh, trụ sở Công an các đơn vị thuộc Công an 
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tỉnh và trụ sở Công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; 

 - Khu vực trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp 

huyện và trụ sở các Khu quân sự, Doanh trại quân đội nhân dân đóng trên địa bàn 

tỉnh. 

c)  Khu vực đang xảy ra các vụ việc có ảnh hƣởng đến tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề khác cần phải giữ bí mật. 

2.  Trong trƣờng hợp cần thiết, Giám đốc Công an tỉnh cho phép cán bộ, 

chiến sĩ Công an; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho phép cá nhân, tổ chức khác 

đƣợc ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại Khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí 

mật nhà nƣớc quy định tại Khoản 1 Điêu này và sử dụng dữ liệu ghi âm, ghi hình, 

chụp ảnh để phục vụ công tác đấu tranh, điều tra, xử lý đối vớỉ các hành vi vi 

phạm pháp luật. 

3.  Dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại Khu vực cấm, địa điểm cấm quy 

định tại Khoản 2 Điều này phải đƣợc quản lý, bảo vệ chặt chẽ; nghiêm cấm việc tự 

ý tán phát, cung cấp dữ liệu, tài liệu cho những ngƣời không có trách nhiệm khi 

chƣa đƣợc phép của ngƣời có thẩm quyền. 

Điều 8. Biển báo khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông ngƣời; 

cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh 

 1. Biển báo “Khu vực bảo vệ”; “Khu vực cấm tập trung đông ngƣời”; “Cấm 

ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” có kích thƣớc 80cm X 60cm, làm bằng vât liệu bền 

vững, chữ viết màu đen trên nền biển màu trắng, kiểu chữ in hoa, đứng đậm; viêt 

băng hai ngôn ngữ: tiêng Việt và tiêng Anh; dòng trên viết tiếng Việt, dòng dƣới 

viết tiếng Ành; có ghi khoảng cách giới hạn (Mẫu biển báo được ban hành kèm 

theo Quyết định này). 

 2. Đặt biển báo đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Biển báo "Khu vực bảo vệ" đặt cố định tại các khu vực quy định tại 

Khoản 1 Điều 4; đặt tạm thời tại các khu vực quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy 

định này. 

Vị trí đặt biển báo cố định ở chính giữa khu vực bảo vệ, trƣờng hợp khu vực 

bảo vệ có chiêu dài trên 100 mét, thì đặt biển cấm trên vỉa hè, tại hai đầu vào khu 

vực bảo vệ. 

b) Biển báo "Khu vực cấm tập trung đông ngƣời” đặt tạm thời tại các 

khu vực quy định tại Địều 5 Quy định này. 

c) Biển báo "Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh" đặt tạm thời tại các khu 

vƣc quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định này. 

d) Các biển báo đƣợc đặt ở vị trí phù hợp, không bị che khuất tầm nhìn 

và không gây cản trở giao thông. 
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 3. Hiệu lực của biển báo đƣợc tính từ vị trí đặt biển và ghi giới hạn cụ thể 

trên biển tùy thuộc phạm vi khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông ngƣời; 

cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh. 

Điều 9. Khen thƣởng và xử lý vi phạm 

1. Khen thƣởng 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật 

tự công cộng và thực hiện tốt Quy định này thì đƣợc xem xét khen thƣởng theo quy 

định của pháp luật. 

2. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố 

1. Công an tỉnh có trách nhiệm 

a) Chủ trì, tổ chức các lực lƣợng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và áp 

dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại 

khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông ngƣời; cấm ghi âm, ghi hình, chụp 

ảnh theo đúng quy định; 

b) Chủ động xây dựng phƣơng án bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực 

bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông ngƣời; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh để kịp 

thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp, hƣớng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan đặt biển báo khu vực 

bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông ngƣời, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các 

địa điểm và vị trí theo đúng quy định. 

2. Cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đặt biển báo khu vực bảo vệ; khu vực 

cấm tập trung đông ngƣời; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo quy định tại Điều 

8 Quy định này; xây dựng nội quy cụ thể của cơ quan, đơn vị và niêm yết trƣớc 

cổng trụ sở của cơ quan, đơn vị; có lực lƣợng bảo vệ chuyên trách đảm bảo việc 

thực hiện nội quy trong phạm vi do cơ quan, đơn vị quản lý đồng thời giải quyết 

những hành vi vi phạm chƣa đến mức xử lý bằng pháp luật trong phạm vi khu vực 

bảo vệ; khu vực câm tập trung đông ngƣời; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh xung 

quanh trụ sở cơ quan, đơn vị.  

3. Giám đốc các sở, Thủ trƣởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm phối hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này; đồng thời chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, tuyên truyền 

đến toàn thể quần chúng nhân dân nắm, thực hiện nghiêm túc Quy chế này. 

Biều 11. Điều khoản thi hành 

 1. Quy định này đƣợc sửa đổi, bổ sung khi các văn bản có hiệu lực cao hơn 

quy định khác hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Trong quá trình tồ chức thực hiện, nếu có phát sinh vƣớng mắc, các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh về Công an tỉnh để báo cáo ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Thanh Liêm 
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MẪU BIỂN “CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND ngày  02/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
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MẪU BIỂN “KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƢỜI” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND ngày  02/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
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MẪU BIỂN “KHU VỰC BẢO VỆ” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND ngày  02/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  35/2016/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 16  tháng 9 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nƣớc 

trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật Cơ yếu ngày 26/11/2011; 

Căn cứ Pháp lệnh số 30/2000/PL- UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội khóa X về bảo vệ bí mật Nhà nƣớc; 

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ qui định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nƣớc; 

Căn cứ Thông tƣ số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hƣớng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc; 

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điếm cấm; 

Căn cứ Quyết định số 181/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nƣớc độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cơ quan, tố chức liên quan thuộc các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng; 

Căn cứ Quyết định số 1279/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 10/11/2004 của Bộ 

Công an về danh mục bí mật nhà nƣớc độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Úy 

ban nhân dân và cơ quan, tố chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 48/TTr-CAT-PA83 

ngày 08/8/2016 về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh 

Bình Dƣơng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà 

nƣớc trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. 
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Điều 2. Giao Công an tỉnh (cơ quan Thƣờng trực Ban Chỉ đạo công tác bảo 

vệ bí mật Nhà nƣớc tỉnh) chịu trách nhiệm hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi 

hành Quy chế này. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2016 và thay thế Quyết định số 

210/2003/QĐ-UB, ngày 20/8/2003 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ 

trƣởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận 

- UBTV Quốc hội; 

Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

Các Bộ: Công an, Tài chính, Tƣ pháp; 

Cục Kiểm tra VB QPPL-BTP; 

Thƣờng trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh; 

TT BBND, ƢBND, ỦBMTTQ VN tỉnh; 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

TT Công báo tỉnh, Website tỉnh; 

LĐVP, Tg, TH; T- 

- Lƣu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Trần Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

(Ban hành theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 

của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 

Chƣơng I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣọng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Bình 

Dƣơng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ bí 

mật Nhà nƣớc. 

2. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế; ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các đơn vị vũ trang tỉnh (sau đây gọi chung là 

cơ quan, đơn vị, địa phƣơng) và mọi công dân trên địa bàn tĩnh Bình Dƣơng. 

Điều 2. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán bí mật Nhà nƣớc hoặc thu thập, lƣu 

giữ, tiêu hủy trái phép bí mật Nhà nƣớc. 

2. Lạm dụng bảo vệ bí mật Nhà nƣớc để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, 

xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân hoặc cản trở 

hoạt động bình thƣờng của các cơ quan Nhà nƣớc, tổ chức và cá nhân. 

3. Sử dụng máy tính nối mạng internet hoặc mạng nội bộ (LAN) chƣa đƣợc 

bảo mật để soạn thảo văn bản, lƣu trữ thông tin có nội dung bí mật Nhà nƣớc; kết 

nối USB hoặc thiết bị có chức năng tƣơng tự lƣu trữ thông tin, tài liệu có nội dung 

bí mật Nhà nƣớc để sao chép, soạn thảo... trên máy tính có kết nối internet. 

4. Sử dụng micro vô tuyến, điện thoại di động, thiết bị có tính năng ghi âm, 

thu phát tín hiệu trong các cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nƣớc dƣới mọi hình 

thức, trừ trƣờng hợp đƣợc cấp có thẩm quyền cho phép. 

5. Trao đổi thông tin có nội dung bí mật Nhà nƣớc qua máy bộ đàm, điện 

thoại di động, điện thoại kéo dài, máy fax, trên internet dƣới bất kỳ loại hình dịch 

vụ nào hoặc cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài khi chƣa 

đƣợc cấp có thẩm quyền cho phép. 

6. Sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật thông tin liên lạc do các tổ chức, cá 

nhân nƣớc ngoài tài trợ, tặng, cho mƣợn, cho thuê... khi chƣa đƣợc các cơ quan, 
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đơn vị chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm định. 

7. Trao đổi, tặng, cho mƣợn, cho thuê máy vi tính, thẻ nhớ, đĩa mềm, USB 

hoặc thiết bị có lƣu trữ thông tin, tài liệu có nội dung bí mật Nhà nƣớc. 

8. Sửa chữa các thiết bị lƣu trữ thông tin bí mật Nhà nƣớc tại các cơ sở bên 

ngoài không có chức năng, thẩm quyền, khi chƣa đƣợc phép của thủ trƣởng, ngƣời 

đứng đâu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc không có đủ biện pháp bảo mật cần thiết. 

9. Sử dụng bí số, ký hiệu mật cơ quan, đon vị để đặt tên hộp thƣ điện tử. Sử 

dụng hộp thƣ điện tử có tên hoặc bí số, ký hiệu mật của cơ quan, đơn vị để lƣu trữ, 

truyền đƣa các tin, tài liệu có nội dung bí mật Nhà nƣớc. 

 10. Cung cấp tin, tài liệu và đƣa thông tin có nội dung thuộc phạm vi bí mật 

Nhà nƣớc trên báo chí, ấn phẩm xuất bản công khai, trên các website, trang thông 

tin điện tử, blog, trang mạng xã hội, diễn đàn, và các hình thức tƣơng tự trên 

internet. 

 11. Nghiên cứu sản xuất, sử dụng mật mã để tiến hành các hành vi vi phạm 

pháp luật. 

Chƣơng II  

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Bí mật Nhà nƣớc trong phạm vi tỉnh Bình Dƣơng 

 1. Tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đƣợc quy định tại Quyết định số 

181/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tƣớng Chính phủ về danh mục bí mật 

Nhà nƣớc độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 

dân và Cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng và Quyết định số 1279/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 10/11/2004 của Bộ Công 

an về danh mục bí mật Nhà nƣớc độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban 

nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng; 

 2. Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đƣợc quy định tại các văn bản quy 

định độ mật cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Bình 

Dƣơng (có danh sách kèm theo), 

 3. Những tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc thuộc Danh mục bí mật Nhà 

nƣớc của các Bộ, ban, ngành, địa phƣơng gửi đến. 

 4. Tin, tài liệu không thuộc danh mục bí mật Nhà nƣớc quy định tại các 

khoản 1, 2, 3 Điều này nhƣng do yêu cầu chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 

chƣa công bố hoặc không công bố. 

Điều 4. Quy định độ mật đối với từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà 

nƣớc 
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Căn cứ vào Danh mục bí mật Nhà nuức độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật đã đƣợc 

cấp có thầm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, ngƣời đứng đầu hoặc 

ngƣời đƣợc ủy quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng phải có văn bản quy 

định độ mật đối với từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc cụ thể do cơ 

quan, đơn vị, địa phƣơng mình chủ trì ban hành. 

Điều 5. Việc lập, sửa đổi, bổ sung Danh mục bí mật Nhà nƣớc 

 1. Các cơ quan, đon vị, địa phƣơng có trách nhiệm lập, đề xuất Danh mục bí 

mật Nhà nƣớc của cơ quan, đơn vị mình (gửi Công an tỉnh thẩm định), báo cáo 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Công an 

quyết định. 

 2. Vào Quý I hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng có nhiệm vụ rà 

soát Danh mục bí mật Nhà nƣớc của ngành, cơ quan, đơn vị mình đã đƣợc cấp có 

thẩm quyền xét duyệt ban hành; trƣờng hợp thấy Danh mục không còn phù họp, 

cần thay đổi độ mật, cần giải mật hoặc xác định những nội dung mới cân đƣợc bảo 

mật thì báo cáo đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, giải mật với Chủ tịch ủy 

ban nhân dân tỉnh (qua Cơ quan Thƣờng trực là Công an tỉnh) để xem xét, quyết 

định hoặc kiến nghị Bộ trƣởng Bộ Công an quyết định. 

3. Căn cứ vào nội dung, tính chất quan trọng các tin, tài liệu, vật; hậu quả 
phát sinh và mức độ nguy hại cho Nhà nƣớc về chính trị, kinh tế, đối ngoại, an 
ninh, quốc phòng, khoa học, công nghệ, lợi ích hợp pháp của Nhà nƣớc, tổ chức và 
công dân nếu để lộ, mất các tin, tài liệu, vật, định kỳ hàng năm, ủy ban nhân dân 
tỉnh tổ chức tiến hành rà soát, báo cáo Thủ tƣóng Chính phủ, Bộ Công an quyết 
định thay đổi độ mật, giải mật, sửa đổi, bổ sung Danh mục bí mật Nhà nƣớc của 
tỉnh. 

5. Công an tỉnh có trách nhiệm hƣớng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng 
có văn bản quy định độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc cụ thể 
do mình ban hành và thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc; tổng hợp ý kiến 
đề xuất của các cơ' quan, đơn vị, tổ chức, địa phƣơng báo cáo đề xuất Chủ tịch ủy 
ban nhân dân tỉnh đế thống nhất với Bộ Công an quyết định sửa đổi, bổ sung đối 
với Danh mục bí mật Nhà nƣớc độ Mật và trình Thủ tƣớng Chính phủ quyết định 
đối với Danh mục bí mật Nhà nƣớc độ Tối mật, Tuyệt mật. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện việc lập, sửa đổi, bổ sung Danh mục bí 
mật nhà Nƣớc theo quy định riêng trong Quân đội và báo kết quả về ủy ban nhân 
dân tỉnh (qua phòng PA83, Công an tỉnh để tổng hợp). 

Điều 6. Soạn thảo, xác định độ mật đối vói hồ sơ, tài liệu, vật mang 
bí mật Nhà nƣớc 

1. Căn cứ vào danh mục bí mật Nhà nƣớc đã đƣợc cấp có thẩm quyền quyết 

định, ngƣời soạn thảo phải đề xuất độ mật của từng văn bản tại tờ trình duyệt ký 

văn bản (Phụ lục II kèm theo); ngƣời duyệt ký văn bản có trách nhiệm quyết định 

việc đóng dấu độ mật (Tuyệt mật, Tối mật, Mật), phạm vi lƣu hành (đƣợc ghi tại 
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ÍҘÃ “Kính gửi” hoặc “Nơi nhận”), số lƣợng bản phát hành; văn thƣ có trách nhiệm 

đóng dấu độ mật theo quyết định của ngƣời duyệt ký tài liệu bí mật Nhà nƣớc. 

Tài liệu nháp, dự thảo có nội dung bí mật Nhà nƣớc phải đƣợc quản lý chặt 

chẽ nhƣ văn bản ban hành chính thức ngay từ khi soạn thảo và phải hủy bỏ ngay 

sau khi hoàn tất việc soạn thảo nếu thấy không cần thiết phải lƣu giữ. 

2. Vật mang bí mật Nhà nƣớc, hồ sơ bí mật Nhà nƣớc đƣợc xác định và đóng 

dấu độ mật ở bên ngoài vật mang bí mật Nhà nƣớc, hồ sơ bí mật Nhà nƣớc theo 

độ mật cao nhất của tin, tài liệu đƣợc lƣu giữ ở bên trong vật mang bí mật Nhà 

nƣớc, hồ sơ bí mật Nhà nƣớc. 

Điều 7. Giải mật, giảm mật, tăng mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà 

nƣớc do các cơ quan, tồ chức ban hành 

 1. Nguyên tắc giải mật, giảm mật, tăng mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà 

nƣớc phải đảm bảo lợi ích của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 2. Căn cứ để đề xuất giải mật, giảm mật, tăng mật: 

a) Danh mục bí mật Nhà nƣớc do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

b) Sự thay đổi của tình hình thực tế; 

c) Nội dung của tùng tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc cụ thể, nếu thấy việc 

tiết lộ không gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thì đề xuất giải mật; 

d)  Việc toàn bộ hoặc một phần tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đƣợc công 

bố trong tài liệu khác. 

3. Thẩm quyền giải mật, giảm mật, tăng mật: Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn 

vị, địa phƣơng quyết định ệìải mật, giảm mật, tăng mật các tài liệu, vật mang bí 

mật Nhà nƣớc do cơ quan, tồ chức mình ban hành. 

4. Thời gian giải mật, giảm mật, tăng mật 

a) Vào quý I hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng có trách nhiệm rà 

soát để giải mật, giảm mật, tăng mật các tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc do cơ 

quan, đơn vị, địa phƣơng soạn thảo; 

b) Trong trƣờng họp đột xuất cần tiến hành giải mật, giảm mật, ÔáÎÇ mật các 

tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc để phục vụ công tác, cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng có thể tiến hành giải mật, giảm mật, tăng mật theo trình tự, thủ tục quy 

định tại Quy chế này. 

 5. Trình tự, thủ tục giải mật, giảm mật, tăng mật 

a) Sau khi rà soát các tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc cần giải mật, giảm 

mật, tăng mật, đơnvị đƣợc giao chủ trì soạn thảo thảnh lập Hội đồng giải mật, 

giảm mật, tăng mật, bao gồm: Lãnh đạo đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện 
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bộ phận trực tiếp soạn thảo tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc và đại diện các bộ 

phận khác có liên quan. 

Hội đồng giải mật, giảm mật, tăng mật làm việc theo chế độ tập thể, quyết 

định theo đa số và tự giải thể sau khi tiến hành giải mật, giảm mật, tăng mật; 

b) Hội đồng giải mật, giảm mật, tăng mật có trách nhiệm nghiên cứu, xem 

xét, đánh giá đề xuất ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phƣơng quyết định việc 

giải mật, giảm mật, tăng mật. 

Trong trƣờng họp cần thiết, Hội đồng giải mật, giảm mật, tăng mật có thể xin 

ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức có liên quan; 

c) Danh mục tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đề nghị giải mật, giảm mật, 

tăng mật của Hội đồng đƣợc thể hiện bằng văn bản. Quá trình giải mật; giảm mật, 

tăng mật phải đƣợc lập thành hồ sơ và lƣu giữ tại cơ quan, đơn vị, địa phƣơng tiến 

hành giải mật, giảm mật, tăng mật. 

Hồ sơ giải mật, giảm mật, tăng mật tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc gồm: 

Quyết định thành lập Hội đồng giải mật, giảm mật, tăng mật; danh mục các tài 

liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đề nghị giải mật, giảm mật, tăng mật, bản thuyết 

minh về việc giải mật, giảm mật, tăng mật; biên bản họp Hội đồng; quyết định giải 

mật, giảm mật, tăng mật; ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng và các tài 

liệu khác có liên quan; 

Đối với tài liệu thuộc độ Tuyệt mật liên quan đến lĩnh vực Công an, Quốc 

phòng, Ngoại giao thì cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm xin ý kiến của các Bộ, 

ngành có liên quan trƣớc khi báo cáo lãnh, đạo cơ quan, đơn vị, địa phƣơng ra 

quyết định giải mật, giảm mật, tăng mật. 

d) Sau khi có quyết định giải mật, giảm mật, tăng mật, văn thƣ có trách 

nhiệm đóng dấu giải mật, giảm mật, tăng mật theo quy định; 

e) Sau 15 ngày kể từ khi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đƣợc giải mật, 

giảm mật, tăng mật đơn vị, tiến hành giải mật, giảm mật, tăng mật có trách nhiệm 

thông báo cho các cơ quan, tổ chức đã nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc 

biết để thực hiện đóng dấu giải mật, giảm mật, tăng mật đối với tài liệu, vật mang 

bí mật Nhà nƣớc do mình quản lý. 

 6. Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc sẽ tự động giải mật (tự động xóa bỏ 

độ mật của tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc mà không cần tiến hành các thủ tục 

giải mật theo quy định.) trong các trƣờng hợp sau: 

a) Đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; 

b) Công bố trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; 

c) Đăng Công báo; 

d) Niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị hoặc tại các địa điểm khác; 
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e) Các hình thức công bố công khai khác. 

Sau khi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc tự động đƣợc giải mật, văn thƣ có 

trách nhiệm đóng dấu giải mật theo quy định. 

 7. Giải mật tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử 

Tài liệu lƣu trữ tại Lƣu trữ lịch sử đƣợc giải mật theo quy định tại Điều 13 

Thông tƣ số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hƣớng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc. 

Điều 8. Quy định về mẫu dấu để quản lý tài liệu mật 

1. Mẫu các con dấu để quản lý tài liệu mật đƣợc quy định tại Khoản 4 Điều 16 

Thông tƣ số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hƣớng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc. 

2. Mực dùng để đóng các loại con dấu là mực màu đỏ tƣơi, 

3. Bộ phận văn thƣ của cơ quan, đơn vị, địa phƣơng chịu trách nhiệm quản lý 

và đóng các loại dấu chỉ mức độ mật theo độ mật đã đƣợc cấp có thẩm quyền 

duyệt. 

4. Vị trí đóng các loại dấu mật đƣợc thực hiện theo Phụ lục III ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hƣớng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc. Không in sẵn 

dấu chỉ độ mật vào tài liệu bí mật Nhà nƣớc. Trong trƣờng họp đặc biệt, tài liệu, 

sách đƣợc in, xuất bản vói số lƣợng lớn thì in dấu chỉ độ mật bằng mực màu đỏ 

tƣơi ở bên ngoài tài liệu, bìa sách. 

Điều 9. Tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc 

1. Nguyên tắc tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc 

a) Đảm bảo bảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc Cộng hòa xấ hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Đảm bảo yêu cầu không để lộ, lọt tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc; 

c) Việc tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc phải đảm bảo đốt, xén, 

nghiền nhỏ, làm thay đổi hình dạng tính năng, tác dụng để không thể phục hồi. 

2. Căn cứ tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc: Cán cứ vào tài liệu, 

vật mang bí mật Nhà nƣớc không còn giá trị sử dụng hoặc không còn giá trị lƣu 

giữ trên thực tế. 

3. Thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc: 

a) Việc tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc do Giám đốc Sở (hoặc 

tƣơng đƣơng) quyết định 
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b) Việc tiêu hủy mật mã đƣợc thực hiện theo quy định của Ban Cơ yếu Chính 

Phủ 

c) Ngƣời có trách nhiệm in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc có 

trách nhiệm tiêu hủy tại chỗ các bản dƣ thừa, bị hỏng sau khi hoàn thành việc in, 

sao, chụp. 

4. Trình tự tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc: 

a) Hàng năm, đơn vị trực tiếp quản lý, lƣu giữ tài liệu, vật mang bí mật Nhà 

nƣớc có trách nhiệm thành lập Hội đồng tiêu hủy gồm: Đại diện lãnh đạo đơn vị 

trực tiếp lƣu giữ, quản lý tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc; cán bộ trực tiếp lun 

giữ, quản lý tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc; đại diện các bộ phận khác có liên 

quan. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, rà soát, thống kê các tài liệu để đề xuất 

ngƣời có thẩm quyền cho phép tiêu hủy; 

Hội đồng tiêu hủy làm việc theo chế độ tập thế và quyết định theo đa số, tự 

giải thể sau khi việc tiêu hủy đƣợc tiến hành; 

b) Việc tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc chỉ đƣợc thực hiện khỉ có 

quyết định đồng ý bằng văn bản của ngƣời có thẩm quyền; 

c) Việc tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc phải đƣợc lập biên bản 

có xác nhận của ngƣời thực hiện tiêu hủy và lãnh đạo đơn vị quản lý, lƣu giữ tài 

liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đƣợc tiêu hủy; 

d) Toàn bộ quá trình tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc phải đƣợc lập 

hồ sơ, bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy; danh mục các tài liệu, vật 

mang, bí mật Nhà nƣớc đề nghị tiêu hủy (trong đó ghi rõ số công văn, cơ quan ban 

hành, số bản, trích yếu nội dung, thời gian ban hành...); bản thuyết minh về việc tài 

liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đề nghị tiêu hủy; quyết định cho phép tiêu hủy của 

ngƣời có thẩm quyền, biên bản về việc tiêu hủy. 

Hồ sơ về việc tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc phải đƣợc lƣu giữ, 

bảo quản tại cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật lƣu trữ. 

5. Trong trƣờng họp đặc biệt nếu tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc không 

đƣợc tỉêu hủy ngay sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho an ninh, quốc phòng hoặc 

các lợi ích khác của Nhà nƣớc thì ngƣời đang quản lý tài liệu, vật mang bí mật 

Nhà nƣớc đƣọ'c quyền tự tiêu hủy nhƣng ngay sau đó phải báo cáo bằng văn bản 

với thủ trƣởng cơ quan, tổ chức và cơ quan Công an cùng cấp. Nếu việc tự tiêu 

hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc không có lý do chính đáng thì ngƣời tiêu 

hủy phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

Điều 10. In, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc 

 1. Thẩm quyền cho phép in, sao, chụp bí mật Nhà nƣớc 

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân tĩnh có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài 
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liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc thuộc độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật. 

b) Thủ trƣởng các cơ quan, đon vị, địa phƣơng của tỉnh và Chánh Văn phòng 

ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thẩm quyền 

cho phép in, sao, chụp: tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc thuộc độ Tối mật và 

Mật; 

c) Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng ban hành văn bản có nội dung 

bí mật Nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp những văn bản do mình 

ban hành 

d) Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, 

có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp: tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc theo quy 

định của Bộ Công an. 

2. In, sao, chụp, giải thích tin, tài liệu mật xong phải đóng dấu độ mật, dấu 

thu hồi (nếu cần), đánh số trang, số bản, số lƣợng in, phạm vi lƣu hành, nơi ngƣời 

in, soát, sao, chụp tài liệu. 

3. Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đƣợc in, sao, chụp phải đƣợc nhƣ văn 

bản gốc; phải đƣợc đóng dấu độ mật theo văn bản gốc và ghi rõ số bản sao, in, nơi 

nhận, tên cơ quan sao, in; tên ngƣời sao, in và họ tên, chức ký của lãnh đạo cho 

phép sao, in; dấu của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa những bản dƣ thừa, hỏng phải 

hủy bỏ ngay. 

 4. Bí mật Nhà nƣớc đƣợc lƣu trữ ở dạng băng, đĩa và cáo thiết bị rời khác 

nhƣ thẻ nhớ, ổ cứng... phải đƣợc niêm phong, bảo quản bằng bì có niêm phong và 

đóng dấu độ mật bên ngoài bì theo độ mật cao nhất của văn bản lƣu giữ bên trong 

thiết bị. Việc in, sao, chụp thực hiện đúng thẩm quyền và ghi rõ tên ngƣời in, sao, 

chụp ở bì niêm phong. 

 5. Việc in ấn, sao, chụp và giao - nhận điện mật đƣợc thực hiện theo quy 

định tại Luật Cơ yếu. 

Điều 11. Thống kê, lƣu giữ, bảo quản tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc 

1. Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc dƣới dạng băng, đĩa, ổ cứng... phải 

đƣợc thống kê, lƣu trữ vào các hồ sơ đƣợc xác định và đóng dấu độ mật ở bên 

ngoài bì hồ sơ theo độ mật cao nhất của văn bản đƣợc lƣu giữ có bản thống kê chi 

tiết kèm theo; đƣợc sử dụng đúng mục đích, bảo quản chặt chẽ bằng hòm, tủ, két 

sắt có khóa bảo đảm an toàn. Vật mang bí mật Nhà nƣớc là máy tính phải đƣợc 

bảo quản trong các phòng có khóa bảo vệ chắc chắn, có nội quy sử dụng, 

2. Nơi lƣu giữ tàỉ liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc phải đƣợc xây dựng chắc 

chắn, đầu tƣ trang thiết bị đầy đủ phƣơng tiện phòng chống cháy, nổ, đột nhập, lấy 

cắp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc. 

3. Thủ trƣởng các cơ quan, đon vị, địa phƣơng phải thƣờng xuyên chỉ đạo, 

kiểm tra việc cất giữ, bảo quản bí mật Nhà nƣớc và hàng quý phải có trách nhiệm 
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thống kê tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc theo trình tự thời gian và từng độ mật. 

4. Ngƣời đƣợc phép sử dụng các thiết bị lƣu trữ thông tin (thẻ nhớ, USB, máy 

tính xách tay ...) có lƣu trữ, soạn thảo văn bản mang bí mật Nhà nƣớc để phục vụ 

công tác phải có biện pháp bảo mật thiêt bị, và đăng ký với cơ quan, đon vị trực 

tiếp quản lý. Khi mang thiết bị ra khỏi cơ quan, đơn vị phải báo cho cán bộ bảo 

mật của cơ quan biết về thòi gian, địa điểm sử dụng thiết bị, tài liệu lƣu trữ và phải 

đƣợc sự đồng ý của thủ trƣởng cơ quan, đơn vị (trƣớc và sau khi bàn giao, mang đi 

sử dụng); nếu để mất thiết bị lƣu trữ hoặc lộ, mất thông tin, tài liệu có nội dung 

thuộc phạm vi bí mật Nhà nƣớc lƣu trữ trong thiết bị phải báo cáo lãnh đạo cấp có 

thẩm quyền, cơ quan Công an và ừiển khai ngay biện pháp cần thiết để khắc phục, 

hạn chế hậu quả do lộ, lọt, mất bí mật Nhà nƣớc và phục vụ công tác điều tra, truy 

xét, truy tìm. 

Điều 12. Vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc 

1. Vận chuyển, giao nhận tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc do bộ phận 

giao liên, văn thƣ các cơ quan, đon vị; địa phƣơng tổ chức thực hiện. Nếu vận 

chuyển, giao nhận theo đƣờng bƣu điện phải thực hiện theo quy định của ngành 

Bƣu điện. 

2. Mọi trƣờng họp giao, nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc phải vào sổ 

chuyền giao văn bản mật để theo dõi riêng, có ký nhận giữa bên giao và bên nhận; 

có kiểm tra, đối chiếu nhằm phát hiện những sai sót, mất mát để xử lý kịp thời. 

Mẫu “Sổ chuyển giao văn bản mật đến” đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn tại 

phụ lục V của Thông tƣ số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ 

hƣớng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lƣu hồ sơ, tài liệu vào lƣu trữ cơ 

quan. 

3. Khi vận chuyển tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc phải đƣợc đựng trong 

các bao, bì, thùng, hòm... bảo đảm chắc chắn bằng loại vật liệu phù hợp; phải 

đƣợc thực hiện theo nguyên tắc giữ kín và niêm phong theo quy định, trƣờng hợp 

cần thiết phải có khóa; có phƣơng tiện vận chuyển đảm bảo an toàn trong mọi tình 

huống, trƣờng hợp cần thiết phải có lực lƣợng bảo vệ. 

Điều 13. Gửi và nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc 

1. Gửi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đi 

a) Văn bản mật đi đƣợc đăng ký vào một hệ thống sổ riêng 

b) Vào sổ: Trƣớc khi gửi tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đi phải vào “Sổ 

đăng ký văn bản mật đi”, trong đó phải đƣợc ghi đủ các nội dung, cột mục cần thiết. 

Mẫu “Sổ đăng ký văn bản mật đi” đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn tại phụ lục 

VII của Thông tƣ số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ (riêng đối với 

tài liệu độ Tuyệt mật chỉ ghi trích yếu khi ngƣời duyệt ký văn bản đồng ý) 
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c) Làm bì: tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc khi gửi đi phải làm bì riêng. 

Giấy làm bì phải dùng loại giấy dai, khó thấm nƣớc, không nhìn thấu qua đƣợc; hồ 

dán phải dính, khó bóc. 

Riêng tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc độ Tuyệt mật đƣợc gửi bằng hai lớp 

phong bì: Bì trong ghi rõ số, ký hiệu của tài liệu, tên ngƣời nhận, đóng dấu Tuyệt 

mật ở ngoài bì. Nếu là tài liệu gửi đích danh ngƣời có trách nhiệm giải quyết thì 

đóng thêm dấu “Chỉ ngƣời có tên mới đƣợc bóc bì”. Bì ngoài: ghi nhƣ gửi tài liệu 

thông thuủng và đóng dấu chữ “A”, ở ngoài bì; 

Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc độ Tối mật, Mật đƣợc gửi bằng một lóp 

phong bì, ngoài bì có đóng dấu chữ “B”, “C” tƣơng ứng vói độ mật của tài liệu 

bên trong bì. 

2. Nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đến 

a) Khi nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc, văn thƣ phải vào “Sổ đăng ký 

văn bản mật đến” để theo dõi và chuyển đến ngƣời có trách nhiệm giải quyết. Mẫu 

“Sổ đăng ký vãn bản mật đến” đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn tại phụ lục II của 

Thông tƣ số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ (đối với tài liệu độ 

Tuyệt mật chỉ ghi trích yếu khi đƣợc sự đồng ý của ngƣời thẩm quyền). 

Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc có thể đƣợc đăng ký bằng cơ sở dữ liệu 

quản lý văn bản mật đến trên máy vỉ tính, nhƣng phải đƣợc in ra giấy để ký nhận 

bản chính và đóng sổ để quản lý. Máy tính dùng đê đăng ký tài liệu, vật mang bí 

mật Nhà nƣớc không đƣợc kết nối các loại mạng (internet, mạng nội bộ và mạng 

diện rộng ...); 

b) Nếu tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đến mà phong bì có dấu “Chỉ ngƣời 

có tên mới đƣợc bóc bì”, văn thƣ vào sổ theo số ký hiệu ghi ngoài bì và chuyển 

ngay đến ngƣời có tên trên phong bì. Nếu ngƣời có tên trên phong bì đi vắng và 

trên phong bì có dấu hỏa tốc thì chuyển đến lãnh đạo đơn vị giải quyết. Văn thƣ 

không đƣợc mở phong bì; 

c) Trƣờng hợp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đƣợc gửi đến mà không 

thực hiện đúng quy định bảo mật thì chuyển ngay đến ngƣời có trách nhiệm giải 

quyết, đồng thời báo lại nơi gửi biết để rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục 

kịp thời. Nếu phát hiện tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc gửi đến có dấu hiệu bị 

bóc, mở hoặc tài liệu bị tráo đổi, mất, hƣ hỏng thì phải báo ngay với thủ trƣởng 

đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời. 

3. Các tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc có đóng dấu “Tài liệu thu hồi”, văn 

thƣ hoặc ngƣời phát tài liệu phải có trách nhiệm thu hồi hoặc trả lại nơi gửi đúng 

thời hạn ghi trên văn bản. Khi nhận cũng nhƣ khi trả phải kiểm tra đối chiếu bảo 

đảm tài liệu không bị thất lạc. 

Điều 14. Phổ biến, nghiên cứu tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc 
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Phổ biến, nghiên cứu tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc phải thực hiện theo 

các nguyên tắc sau: 

1. Đúng đối tƣợng, phạm vi cần đƣợc phổ biến hoặc nghiên cứu. 

2. Tổ chức ở nơi bảo đảm bí mật, an toàn. 

3. Chỉ đƣợc ghi chép, ghi âm, ghi hình khi đƣợc phép của thủ trƣởng, ngƣời 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phƣơng trực tiếp quản lý bí mật đó. Các 

băng ghi âm, ghi hình phải đƣợc quản lý, bảo vệ nhƣ tài liệu gốc. 

Điều 15. Cung cấp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc 

1. Cung cấp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc cho cơ quan, tổ chức, cổng 

dân Việt Nam 

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng khi cung cấp tài liệu, vật mang bí mật Nhà 

nƣớc thuộc đon vị mình quản lý cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam phải 

đƣợc cấp có thẩm quyền duyệt (bằng văn bản) theo quy định sau: bí mật Nhà nƣớc 

độ Tuyệt mật, Tối mật do Chủ tịch ủy ban nhân dân tính duyệt; bí mật Nhà nƣớc 

độ Mật do Giám đốc Sở (hoặc tƣơng đƣơng) duyệt 

b) Ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ tìm hiểu, thu thập tài liệu, vật mang bí mật Nhà 

nƣớc phải có Giấy chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản ghi 

rõ nội dung yêu cầu cần tìm hiểu, thu thập và phải đƣợc cấp có thẩm quyền của cơ 

quan, tổ chức lƣu giữ bí mật đồng ý. 

 2. Cung cấp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc cho tổ chức, cá nhân nƣớc 

ngoài 

a) Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam khi quan hệ tiếp xúc, làm việc với tổ 

ÃÈқÃȟ ÃÜ ÎÈÝÎ ÎҚғÃ ÎÇÏÛÉ ËÈĖÎÇ íҚҗÃ ÔÉ҄Ô Ìґ Âþ ÍѻÔ .ÈÛ ÎҚғÃȢ 6É҈Ã ÃÕÎÇ 
ÃѷÐ những thông tin thuộc bí mật Nhà nƣớc cho tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài theo 

quy định tại Điều 19 của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP; 

 b) Khi tiến hành chƣơng trình họp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ nếu có 

yêu cầu phải cung cấp những tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nƣớc cho tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài phải tuân thủ nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia; chỉ cung cấp những tin 

khi có văn bản xin phép và đƣợc cấp có thẩm quyền duyệt; yêu cầu bên nhận tin phải 

sử dụng đúng mục đích thỏa thuận và không đƣợc tiết lộ cho bên thứ ba; 

 c) Việc đề nghị cấp có thẩm quyền duyệt cho phép cung cấp tin thuộc phạm 

vi bí mật Nhà nƣớc cho tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài phải bằng văn bản, trong đó 

nêu rõ ngƣời hoặc tố chức cung cấp tin; loại tin thuộc bí mật Nhà nƣớc sẽ cung 

cấp; tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài sẽ nhận tin; phạm vi, mục đích sử dụng tin; 

d) Văn bản đề nghị cung cấp tin thuộc độ Tuyệt mật gửi đến Văn phòng 

Chính phủ để trình Thủ tƣớng Chính phủ duyệt. Văn bản đề nghị cung cấp tin 

thuộc độ Tối mật gửi đến Bộ Công an để Bộ trƣởng Bộ Công an duyệt, riêng trong 
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lĩnh vực quốc phòng do Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng duyệt. Văn bản đề nghị cung 

cấp tin thuộc độ Mật gửi đến Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh duyệt. 

Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị 

hợp lệ, ngƣời có thẩm quyền theo quy định có trách nhiệm thông báo bằng văn 

bản cho cơ quan, tổ chức yên cầu về việc đồng ý cung cấp tin hay từ chối cung cấp 

tin và ỉý do từ chối cung cấp. 

Điều 16. Mang tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc đi công tác trong 

nƣớc, về nhà riêng 

1. Chỉ đƣợc mang những tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc có liên quan đến 

nhiệm vụ đƣợc giao khi đi công tác hoặc về nhà riêng nếu đƣợc lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, địa phƣơng trực tiếp duyệt; phải đăng ký với cán bộ bảo mật, có 

biện pháp bảo vệ chặt chẽ an toàn tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣó’c trong 

thời gian đi công tác hoặc về nhà riêng; khi hoàn thành nhiệm vụ phải cùng cán bộ 

bảo mật kiểm tra và nộp lại cơ quan. 

2. Mọi trƣờng họp khi phát hiện tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc bị mất, 

tráo đổi, hƣ hỏng hoặc bị lộ, lọt phải báo cáo ngay với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

địa phƣơng đế có biện pháp giải quyết kịp thời. 

Điều 17. Mang tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc ra nƣớc ngoài 

1. Ngƣời mang tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc ra nƣớc ngoài phải có văn 

bản xin phép và đƣợc Chủ tịch ủy ban nhân dân tĩnh hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền 

đồng ý bằng văn bản; phải có biện pháp bảo vệ chặt chẽ an toàn tài liệu trong thòi 

gian công tác, học tập ở nƣớc ngoài. 

Văn bản xin phép phải nêu rõ tên, chức vụ cùa ngƣời mang tài liệu, vật mang 

bí mật Nhà nƣớc ra nƣớc ngoài; tài liệu, vật sẽ mang đi; phạm vi và mục đích sử 

dụng. 

2. Khi xuất cảnh phải trình văn bản xin phép có phê duyệt đồng ý của cấp có 

thẩm quyền cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. 

Điều 18. Đăng ký các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích có nội dung 

thuộc phạm vi bí mật Nhà nƣớc 

1, Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân có các phát minh, sáng chế, giải 

pháp hữu ích có nội dung thuộc phạm vi bí mật Nhà nƣớc phải đăng lý tại Sở Khoa 

học và Công nghệ. 

Việc đăng ký các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích có nội dung thuộc 

phạm vi bí mật Nhà nƣớc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính 

phủ có quy định riêng. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét, xác định độ mật trình 

lên Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Công an tỉnh, Sau khi đƣợc Chủ tịch 
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ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, phê duyệt thì thông báo cho các cơ quan, đơn vị 

để thực hiện. 

Điều 19. Bảo vệ bí mật mật mã quốc gia 

 1. Mật mã quốc gia là bí mật Nhà nƣớc thuộc độ Tuyệt mật. 

 2. Việc nghiên cứu, sản xuất, cung cấp, quản lý, sử dụng mật mã thực hiện 

theo quy định tại Luật Cơ yếu. 

 3. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức và cá nhân tự nghiên cứu, sản xuất, sử 

dụng mật mã để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. 

Điều 20. Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trong thông tin liên lạc 

 1. Tin, tài liệu có nội dung bí mật Nhà nƣớc khi đƣợc truyền đƣa bằng các 

phƣơng tiện thông tin liên lạc, vô tuyến, hữu tuyến hoặc các phƣơng tiện thông tin 

liên lạc khác phải đƣợc mã hóa theo quy định của pháp luật vê cơ yếu. 

Các cơ quan, tổ chức và công dân nếu sản xuất, mua bán, lắp đặt sử dụng 

phƣơng tiện truyền dẫn, phát sóng phải đăng ký và chịu sự quản lý của cơ quan 

chức năng (Công an, Quân sự, Sở Thông tin và Truyên thông) theo quy định của 

pháp luật. 

 2. Nghiêm cấm trao đổi thổng tin thuộc bí mật Nhà nƣớc qua điện thoại và 

các thiết bị liên lạc khác chƣa đƣợc bảo mật thiết bị, đƣờng truyền. 

 3. Các cʅ quan, đon vị, địa phƣơng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các thiết 

bị, phƣơng tiện kỹ thuật có tính năng lƣu trữ thông tin (nhƣ máy tính, USB, thẻ nhớ 

...), các phƣơng tiện có nguồn gốc nƣớc ngoài, không rõ xuất xứ (biếu, tặng, nhập 

khẩu..) đƣợc trang bị cho các cá nhân, tổ chức có điều kiện tiếp xúc với bí mật Nhà 

nƣớc. 

Điều 21. Trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo yệ bí mật 

Nhà nƣớc 

 1. Việc trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà 

nƣớc do ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phƣơng quyết định. 

 2. Kinh phí dành cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc của các cơ quan, đơn 

vị, địa phƣơng đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 110/2013/TT-BTC 

ngày 14/8/2013 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nƣớc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc. 

Điều 22. Các khu vực cấm, địa đỉễm cấm thuộc phạm vi bí mật Nhà 

nƣớc trên địa bàn tỉnh 

 1. Khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật Nhà nƣớc là những địa 

điểm đƣợc thiết lập để bảo vệ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của con 

ngƣời, phƣơng tiện nhằm duy trì trật tự, an ninh và phòng, chống các hành vi xâm 
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nhập, phá hoại, thu thập bí mật Nhà nƣớc trong khu vực, địa điểm đó. 

 2. Các khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật Nhà nƣớc gồm; 

a) Các công trình phòng thủ; 

b) Các khu quân sự, Công an; doanh trại Quân đội nhân dân và Công an nhân 

dân; kho vũ khí, khu sản xuất vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ của Quân đội nhân 

dân, Công an nhân dân); 

c) Kho dự trữ chiến lƣợc quốc gia; 

d) Các công trình mục tiêu đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội; 

đ) Khi có tính huống đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia trật tự an 

toàn xã hội và trong trƣờng họp có thảm họa do thiên nhiên, con ngƣời, có dịch 

bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe, 

tài sản của nhân dân, Nhà nƣớc mà Nhà nƣớc chƣa ban bố tình trạng khẩn cấp thi 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc quyền xác định khu vực cấm, địa điểm cấm 

tạm thời. 

Điều 23. Thẩm quyền xác định khu vực cấm, địa điểm cấm cụ thể 

và quyết định cắm biến cấm 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xác định khu vực cấm, địa điểm cấm cụ thể 

thuộc phạm vi bí mật Nhà nƣớc và quyết định cắm biến cấm do các cơ quan, đơn 

vị, địa phƣơng thuộc tỉnh đề nghị, Công an tỉnh có trách nhiệm tập hợp, đề xuất. 

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xác định khu vực cấm, địa điểm cấm tạm 

thời và quyết định cắm biển cấm tạm thòi nêu tại Điểm a, Khoản 2, Điều 22 của 

Quy chế này (theo đề nghị của Công an tỉnh). 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện việc xác định vực cấm, địa điểm cấm 

theo quy định riêng trong Quân đội và báo kết quả về ủy ban nhân dân tỉnh (qua 

phòng PA83, Công an tỉnh để tổng họp). 

Điều 24. Tổ chức bảo vệ khu vực, địa điếm cấm thuộc phạm vi bí mật 

Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh 

1. Các khu vực, địa điểm đƣợc xác định thuộc phạm vi bí mật Nhà nƣớc thì 

cơ quan, đơn vị, địa phƣơng quản lý khu vực, địa điểm cấm phải xây dụng và 

niêm yết nội quy bảo vệ, tố chức kiểm soát ngƣời ra, vào. 

 2. Khu vực cấm, địa điểm cấm phải cắm biển “Khu vực cấm”, “Địa điểm 

cấm”. Mẫu biển “Khu vực cấm”, “Địa điểm cấm” đƣợc quy định tại Thông tƣ số 

33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an về việc hƣớng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc. 

 3. Công dân Việt Nam vào khu vực cấm, địa điểm cấm phải đƣợc Thủ 

trƣởng cơ quan, đcm vị quản lý khu vực, địa điểm đó cho phép. 
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 4. Ngƣời nƣớc ngoài vào khu vực cấm, địa điểm cấm phải có giấy phép của 

cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Giám đốc Công an tỉnh cấp. Nếu 

vào khu vực quân sự, Công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý phải đƣợc 

Thủ trƣởng đon vị quản lý khu vực đó cho phép. 

Điều 25. Bố trí cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc 

 1. Cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc phải đảm bảo 

tiêu chuẩn chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh, thần trách nhiệm cao, ý thức 

tồ chức kỷ luật, ý thức cảnh giác giữ gìn bí mật Nhà nƣớc, có năng lực, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng đƣợc yêu cầu của nhiệm vụ đƣợc giao và đƣợc 

hƣởng chế độ trách nhiệm theo quy định của Nhà nuức. 

 2. Cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc đƣợc giao thực 

hiện những nhiệm vụ cụ thể liên quan công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc và chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật và thủ trƣởng cơ quan, đơn vị vê việc thực hiện những 

nội dung nhiệm vụ đƣợc giao. 

 3. Các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng bố trí từ 01 đến 02 cán bộ, công chức 

(chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) thuộc văn phòng hoặc phòng chức năng làm công 

tác theo dối, hƣớng dẫn bảo vệ bí mật Nhà nƣớc tại cơ quan, đơn vị, địa phƣơng 

mình. 

 4. Công an tỉnh bố trí từ 02 đến 03 cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm 

làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc thuộc Phòng An ninh chính trị nộỉ bộ. 

 5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà 

nƣớc theo quy định riêng trong Quân đội. 

Điều 26. Cam kết bảo vệ bí mật Nhà nƣớc 

Cán bộ, công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác bảo vệ bí mật Nhà 

nƣớc, cơ yếu, giao liên, văn thƣ, bảo quản, lƣu trữ bí mật Nhà nƣớc, công nghệ 

thông tin và cán bộ, công chức làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà 

nƣớc tại các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng phải làm cam kết bảo vệ bí mật Nhà 

nƣớc bằng văn bản (Phụ lục I kèm theo) và phải gửi cho bộ phận tổ chức cán bộ 

lƣu giữ. 

Cán bộ, công chức trong các trƣờng hợp nêu trên khi nghỉ chế độ, chuyển 

sang làm công tác khác, khi xuất cảnh ra nƣớc ngoài phải bàn giao toàn bộ tài liệu, 

vật mang bí mật Nhà nƣớc và cam kết không tiết lộ bí mật Nhà nƣớc. 

Điều 27. Báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc 

Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng có trách nhiệm thực hiện chế độ 

báo cáo về tình hình và công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc ở cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng mình về ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi PA83 - Công an tỉnh), cụ thể: 

 1. Khi xảy ra lộ, lọt, mất bí mật Nhà nƣớc hoặc các hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trên địa bản tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng 

phải báo cáo đột xuất (trƣớc 24 giờ từ khi phát hiện sự việc). 
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 2. Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng phải tổ chức sơ kết 

toàn diện công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc và gửi báo cáo chậm nhất là vào ngày 

10 tháng 11. Mốc thời gian báo cáo từ ngày 01/11 năm trƣớc đến 31/10 năm sau. 

 3. 05 năm một lần, các cơ quan, đon vị, địa phƣơng phải tổ chức tổng kết 

công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc và gửi báo cáo đến cơ quan chức năng theo đúng 

quy định. 

Điều 28. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực 

bảo vệ bí mật Nhà nƣớc 

 1. Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng có trách nhiệm chỉ đạo, tổ 

chức kiểm tra định kỳ ít nhất hai năm một lần hoặc kiểm tra đột xuất về công tác 

bảo vệ bí mật Nhà nƣớc thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phòng 

ngừa, phát hiện các sơ hở, thiếu sót, cáo vi phạm để phối hợp với lực lƣợng Công 

an và các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp khắc phục, giải quyết. 

 2. Công an tỉnh thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ ít nhất 02 năm một 

lần việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trên địa bàn 

tỉnh theo quy định. 

 3. Khi có khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nƣớc, Công an 

tỉnh chủ trì, phối họp các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng có liên quan tham mƣu Chủ 

tịch ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật về giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. 

Điều 29. Khen thƣởng 

Cơ quan, tổ chức, công dân có một trong những thành tích sau đây sẽ đƣợc 

khen thƣởng theo quy định của pháp luật: 

1. Phát hiện, tố giác kịp thời hành vi thu thập, làm lộ, mất, chiếm đoạt, mua 

bán, tiêu hủy trái phép bí mật Nhà nƣớc. 

2. Khắc phục mọi khó khăn, nguy hiềm bảo vệ an toàn bí mật Nhà nƣớc. 

3. Tìm đƣợc tài liệu, vật mang bí mật Nhà nƣớc bị mất, ngăn chặn hoặc hạn 

chế đƣợc hậu quả do việc làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép 

bí mật Nhà nƣớc do ngƣời khác gây ra. 

4. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nƣớc theo chức trách 

đƣợc giao. 

Điều 30. Xử lý vi phạm 

Mọi vi phạm chế độ bảo vệ bí mật Nhà nƣớc phải đƣợc điều tra làm rõ. 

Ngƣời có hành vi vi phạm pliáp luật về bảo vệ bí mật Nhà nƣớc, tùy theo tính 

chất, hậu quả tác hại gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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Điều 31. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng về công tác 

bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh 

 1. Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc tỉnh giúp Chủ tịch ủy ban 

nhân dân tỉnh trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn, thực hiện, hƣớng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và thực hiện quản lý Nhà nƣớc về công tác bảo vệ 

bí mật Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh. 

 2. Công an tỉnh có trách nhiệm: 

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật 

Nhà nƣớc tỉnh giao trong việc tham mƣu, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức thực hiện và quản lý Nhà nƣớc về công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trên địa 

bàn tỉnh; 

b) Phối hợp vói các cơ quan, đon vị, địa phƣơng của tỉnh tỗ chức phổ biến, 

tuyên truyền, tập huấn, thực hiện, hƣớng dẫn, kiểm tra, theo dõi, quản lý việc thực 

hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật vê công tác bảo vệ bí mật Nhà 

nƣớc trên địa bàn tỉnh:, 

c) Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đon vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất, 

tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, điều tra, truy xét, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại do lộ, lọt, mất bí mật Nhà nƣớc gây ra và xử lý nghiêm các 

ÈÛÎÈ ÖÉ ÖÉ ÐÈѵÍ ÔÈÅÏ ÑÕÙ íҊÎÈ ÃҙÁ ÐÈÜÐ ÌÕѻÔȢ 

 3. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

a) Phối hợp vói Công an tỉnh và các cơ quan, đon vị có liên quan của Chủ tịch 

ủy ban nhân dân tỉnh tổ cliức thực hiện quản lý Nhà nƣớc về công tác bí mật Nhà 

nƣớc trên địa bàn tỉnh; 

b) Phối hợp vói Công an tỉnh tổ chức trien khai kiểm tra, theo dõi việc thực 

hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ Nhà nƣớc tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trên địa bàn tỉnh. 

 4. Sở Tƣ pháp phối hợp với Công an tinh giúp Chủ tịch ủy ban nhân rà 

soát, xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa, ban hành, tuyên, truyền, 

phổ biến, hƣớng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí 

mật Nhà nƣớc. 

 5. Sở Thông tin và Truyền thông phối họp với Công an tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan của tỉnh nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các 

giải pháp về công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc để khắc 

phục các sơ hở, thiếu sót, phòng chống việc lộ, lọt, mất bí mật Nhà nƣớc, tăng 

cƣờng và đảm bảo an ninh mạng… nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công 

tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trong tình hình thực tế. 

 6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Sở Tài chính nghiên 

cứu, đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn đội ngũ, chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc đảm bảo đủ về số 
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lƣợng và chất lƣợng đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trong tình 

hình hiện nay. 

 7. Các cơ quan, đon vị, địa phƣơng có trách nhiệm: 

a) Thƣờng xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai, thực 

hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trong phạm vi quản lý 

của mình; 

b) Tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách hoặc số cán bộ làm công tác liên 

quan bí mật Nhà nƣớc của cơ quan, đơn vị mình; 

c) Căn cứ các quy định pháp luật liên quan, nội dung Quy chế này, đặc thù 

công việc và tình hình thực tế để xây dụng các quy chế, quy định về công tác bảo 

vệ bí mật Nhà nƣớc của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức triển khai, thực hiện trong 

phạm vi quản lý của mình. 

d) Căn cứ nội dung Quy chế này tiến hành phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan của tỉnh trong việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc theo 

chức năng, nhiệm vụ. 

Điều 32. Tổ chức thực hiện 

 1. Thủ trƣởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vƣớng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phƣơng kịp thòi phản ánh về Công an tỉnh, để tổng hợp, đề xuất 

ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  27/2018/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 03  tháng 10 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của 

Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện 

pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi 

bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Xét ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 110/BC-STP ngày 19/9/2018 về 

việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động 

của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tình tại Tờ trình số 23/TTr-CAT ngày 

24/9/2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy đinh về tổ chức và hoạt động 

của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tình Bình Dƣơng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế 
Quyết định số 209/1999/QĐ.UB ngày 18/11/1999 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt 
động của Tổ nhân dẩn tự quản. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Công an, Sở Tài 

chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trƣởng các cơ quan, đơn các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận 

-UBTV Quốc hội; 

Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

Các Bộ: Công an, Tài chính, Tƣ pháp; 

Cục Kiểm tra VB QPPL-BTP; 

Thƣờng trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh; 

TT BBND, ƢBND, ỦBMTTQ VN tỉnh; 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

TT Công báo tỉnh, Website tỉnh; 

LĐVP, Tg, TH; 

Lƣu: VT. 47 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản 

trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự 

quản trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. 

2. Đối tƣợng áp dụng: Tổ trƣởng, Tổ phó Tổ nhân tự quản, các hộ gia đình 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng. 

Điều 2. Vị trí, chức năng 

Tổ nhân dân tự quản là tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự là 

nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác tại địa 

phƣơng. 

Tổ nhân dân tự quản đƣợc thành lập ở cơ sở thuộc khu phố, ấp; có chức năng 

tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện các chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc nhằm đảm bảo an ninh, trật tự; góp phần 

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phƣơng. 

Chƣơng II 

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 3. Tổ chức của Tổ nhân dân tự quản 

 1. Tổ nhân dân tự quản ở ấp thuộc xã có từ 30 đến 100 hộ liền cƣ; ở khu 
phố thuộc phƣờng, thị trấn có từ 50 đến 150 hộ liền cƣ. 

 2. Mỗi Tổ nhân dân tự quản có Tổ trƣởng, 01 Tổ phó, các hộ gia đình là 
thành viên; tùy vào tình hình thực tế tại địa phƣơng, Tổ có trên 100 hộ liền cƣ ở 
ấp hoặc trên 150 hộ liền cƣ ở khu phố thì bố trí thêm 01 Tổ phó. 

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn của Tổ trƣởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự 
quản 

 1. Tổ trƣởng, Tổ phó là ngƣời trong Tổ nhân dân tự quản; có phẩm chất 
đạo đức tốt, có sức khỏe và từ 20 tuổi trở lên; bản thân và gia đình gƣơng mẫu 
chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc và các 
quy định của địa phƣơng; không có tiền án, tiền sự; có tinh thần trách nhiệm cao; 
nhiệt huyết, tự nguyện tham gia tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản; 
có uy tín và đƣợc nhân dân trong Tổ tín nhiệm bầu chọn. 
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Khuyến khích việc bố trí đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán 

bộ chiến sĩ lực lƣợng vũ trang xuất ngũ, hết hạn phục vụ để đảm nhiệm Tổ 

trƣởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản. 

 2. Ban Điều hành khu phố, ấp chủ trì cùng Ban Công tác Mặt trận Tổ 

quốc và Cảnh sát khu vực, Công an viên phụ trách ấp lựa chọn ngƣời đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đƣa vào danh sách giới thiệu và tổ chức họp các hộ gia đĩnh 

trong Tổ bầu Tổ trƣởng, Tổ phó thông qua hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu 

quyết, sau đó lập danh sách đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị 

trấn (sau đây gọi tắt là ủy ban nhân dân cấp xã) ra quyết định, cấp Giây chứng 

nhận. 

Điều 5. Hoạt động của Tổ nhân dân tự quản 

1. Tổ nhân dân tự quản chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, ủy ban nhân 

dân cấp xã và hƣớng dẫn hoạt động của Công an xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi 

tắt là Công an cấp xã) và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Điều hành 

khu phố, ấp. 

2. Nhiệm kỳ hoạt động của Tổ trƣởng, Tổ phó là 05 năm. Hàng năm, Ban 

Điều hành khu phố, ấp phối hợp Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, Cảnh sát 

khu vực, Công an viên phụ trách ấp tiến hành đánh giá, nhận xét phân loại chất 

lƣợng hoạt động của Tổ nhân dân tự quản. 

3. Trƣờng hợp thiếu Tổ trƣởng, Tổ phó thì Ban điều hành khu phố, ấp chủ 

động phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Cảnh sát khu vực, Công an viên phụ 

trách ấp tổ chức bầu bổ sung và đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết 

định công nhận. 

Điều 6. Chế độ hội họp, sinh hoạt 

 1. Tổ trƣởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản thƣờng xuyên trao đổi công việc 

của Tổ; định kỳ hàng quý tổ chức họp Tổ nhân dân tự quản một lần hoặc họp đột 

xuất trong trƣờng họp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Hàng tháng 

tổng hợp tình hình hoạt động của Tổ báo cáo Ban điều hành khu phố, ấp. 

 2. Tổ trƣởng phải chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Tổ; 

phổ biến các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, thông báo tình hình an ninh trật tự và 

hoạt động của Tổ; lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của cán bộ và nhân dân 

trong Tổ về tình hình an ninh, trật tự, kết quả thực hiện các phong trào để phản 

ánh cho Ban điều hành khu phố, ấp, Cảnh sát khu vực và Công an viên phụ trách 

ấp. 

Chƣơng III 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
 

Điều 7. Nhiệm vụ của Tổ trƣởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản 

1. Vận động nhân dân trong Tổ chấp hành tốt các chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phƣơng; 

các quy tắc, quy ƣớc, hƣơng ƣớc, nội quy và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào khác ở địa phƣơng. 

2. Tổ trƣởng, Tổ phó tham gia và tổ chức vận động nhân dân trong Tổ phát 
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hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hành vi vi 

phạm pháp luật khác. Vận động các hộ trong Tổ thực hiện tốt các quy định về 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; bảo vệ và vệ 

sinh môi trƣờng, phòng chống cháy, nổ, thiên tai, dịch bệnh. 

Báo cáo ngay cho Cảnh sát khu vực, Công an viên phụ trách ấp hoặc Trƣởng 

Ban điều hành khu phố, ấp khi phát hiện những đối tƣợng nghi vấn xuất hiện 

trong Tổ có những biểu hiện sau: 

a) Tuyên truyền xuyên tạc nhƣ: nói xấu chế độ, xuyên tạc chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc; tàng trữ, lƣu trữ, tán phát, truyền bá tài 

liệu có nội dung phản động, khiêu dâm, kích dục, kích động bạo lực; tuyên truyền 

đạo trái phép, kích động phá hoại khối đại đoàn kêt toàn dân tộc; 

b) Kích động, lôi kéo, xúi giục ngƣời khác tranh chấp, khiếu kiện trái pháp 

luật; ngƣời đã xuất cảnh hoặc bỏ địa phƣơng đi lâu ngày không rõ lý do và ngƣời 
có tin đã chết nay có mặt tại địa phƣơng; ngƣời lạ cƣ trú không khai báo. 

c) Những ngƣời lạ mặt đến cƣ trú trên địa bàn Tổ có nghi vấn, ngƣời có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật; ngƣời nƣớc ngoài đến địa phƣơng không trình báo hoặc 

có hoạt động tìm hiểu thông tin tình hình liên quan đên vân đề tôn giáo, dân tộc, 

dân chủ, nhân quyền; 

d) Ngƣời mua bán, sử dụng, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trơ, vật liệu nổ trái 

phép; ngƣời có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyên trái phép chất ma 

túy, pháo và đồ choi nguy hiểm cho trẻ em đã bị cấm; ngƣời có hành vi hoạt động 

tệ nạn xã hội. 

đ) Phối hợp tham gia truy bắt đối tƣợng đang có lệnh truy nã và ngƣời có 

hành vi phạm tội quả tang; vận động ngƣời phạm tội ra tự thú, đầu thú; bảo vệ 

hiện trƣờng; sơ cấp cứu ngƣời bị nạn (nêu có). 

 e) Tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ ngƣời đã chấp hành xong hình phạt 

tù, trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện, cơ sở chữa bệnh bắt buộc 

nay trở về địa phƣơng; ngƣời bị kết án phạt tù cho hƣởng án treo, ngƣời đang bị 

áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thủ tục tố tụng, giáo dục tại xã, phƣờng, thị 

trấn, ngƣời bị xử phạt vi phạm hành chính nhiêu lần. 

 g) Hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp của nhân dân; xây dựng mối 
quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong nhân dân và tích cực tham gia các mô 
hình vê phòng, chông tội phạm, tệ nạn xã hội và các phong trào khác tại địa 
phƣơng. 

Điều 8. Quyền hạn của Tổ trƣởng, Tổ phó Tỗ nhân dân tự quản 

 1. Tập hơp và chủ trì họp Tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền, phổ biến 
cho nhân dân trong Tô những chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nƣớc, những quy định của địa phƣơng khi có yêu cầu của Ban điều hành khu 
phố, ấp. 

 2. Bắt, tƣớc vũ khí; thu, giữ tang vật và dẫn giải nguửi phạm tội quả tang, 

ngƣời đang có lệnh truy nã truy tìm đƣa đến trụ sở Công an hoặc cơ quan chính 
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quyền gần nhất. 

 3. Tham gia bình xét, đề nghị các đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách xã 

hội theo quy định của pháp luật; bình xét các danh hiệu trong phong ừào Toàn 

dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào bảo vệ an 

ninh Tổ quốc và các phong trào khác. 

 4. Đƣợc bồi dƣỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và hƣơng dẫn nghiệp vụ 

về công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 9. Chế độ, chính sách; khen thƣởng, kỷ luật 

1. Tổ trƣởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản đƣợc hỗ trợ kinh phí hàng tháng 

theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chính sách hỗ trợ đối vói Tổ trƣởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa 

bàn tỉnh Bình Dƣơng. 

2. Trong khi thi hành nhiệm vụ đƣợc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm và tài sản theo quy định của pháp luật; nếu bị tổn hại về danh dự thì 

đƣợc khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì đƣợc đền bù, cá nhân bị chết do trực 

tiếp tham gia bảo vệ an ninh, trật tự thì đƣợc xem xét công nhận là liệt sĩ; nếu bị 

thƣơng làm suy giảm khả năng lao động từ 21 % trở lên thì đƣơc xem xét để 

hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh theo quy định của pháp luật vê ƣu đãi ngƣời 

có công với cách mạng. 

3. Tổ trƣởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

đƣợc biểu dƣơng, khen thƣởng; trƣờng hợp lập công xuất sắc thì đƣợc xét khen 

thƣởng đột xuất theo quy định; trƣờng họp không hoàn thành nhiệm vụ, không 

đƣợc nhân dân tín nhiệm hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, 

mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành 

 1. Công an tỉnh có trách nhiệm tham mƣu ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, 
hƣớng dẫn, kiểm tra việc kiện toàn và tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản 
theo Quy định này. 

Hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện; hƣóng dẫn Công an cấp 

huyện tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về an ninh, trật 

tự cho Tổ trƣởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản. 

Công an cấp xã tham mƣu Đảng ủy, Chính quyền lãnh, đạo Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể cấp xã phối hơp với Công an tiến hành sơ kết, đánh giá, 

phân loại chất lƣợng hoạt động của Tổ nhân dân tự quản; đề xuất khen thƣởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mƣu ủy ban nhân dân tỉnh bố trí và 

hƣớng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ đối với Tổ nhân dân tự quản hoạt động theo 

quy định. 

3. Sở Lao động - Thƣơng binh và xã hội phối hợp với các sở, ban ngành có 
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liên quan hƣớng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với thành viên 

tham gia Tổ nhân dân tự quản bị thƣơng, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ 

giữ gìn an ninh, trật tự theo quy định. 

 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng, quyền hạn dƣợc giao có 

trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập, quản lý, tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân 
tự quản theo Quy định này. 

 5. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy 

định này; chỉ đạo, quản lý, tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản theo 

thẩm quyền; thực hiện chê độ, chính sách, tô chức tập huấn và đảm bảo kinh phí 

cho Tổ nhân dân tự quản hoạt động; tạo mọi điều kiện để Tổ nhân nhân tự quản 

hoàn thành nhiệm vụ.  

 6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể các cấp công dân 

có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ, tạo điều kiện để Tổ nhân dân tự quản hoạt động 

có hiệu quả. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này; nếu có vấn đề khó khăn, 

vƣớng mắc phát sinh; các cơ quan, đơn vị có ý kiến phản ánh về Công an tỉnh để 

tổng hợp, báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung theo 

quy định./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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